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Cuối cùng, do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, bài khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy, Cô cùng các anh chị tại ngân hàng để đề tài được hoàn thiện hơn và có giá trị thực tiễn cao hơn.
Em xin kính chúc quý Thầy, Cô cùng các anh chị tại MB Đà Nẵng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.
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Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong việc cung ứng nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, cho vay đối với khách hàng cá nhân phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh đang trở thành một trong những mảng hoạt động trọng tâm của các ngân hàng thương mại, bởi không chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục tín dụng mà còn giúp khai thác hiệu quả phân khúc khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương và các cá nhân khởi nghiệp.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn số lượng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng thương mại phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho vay, nhằm vừa đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, vừa đảm bảo an toàn tín dụng và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do đặc thù thông tin tài chính chưa minh bạch, quy mô hoạt động nhỏ lẻ, khả năng quản lý tài chính còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay của ngân hàng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh và định hướng rõ ràng trong việc mở rộng tín dụng bán lẻ, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân. Tại Chi nhánh Đà Nẵng, hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng dư nợ và lợi nhuận của chi nhánh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chất lượng tín dụng chưa đồng đều, quy trình cho vay còn một số điểm chưa tối ưu, công tác quản lý rủi ro còn gặp khó khăn, và hiệu quả sử dụng vốn chưa thực sự cao.
Xuất phát từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng là hết sức cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Chính vì vậy, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng” được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp.
[bookmark: _Toc230962362]2. Mục tiêu nghiên cứu 
[bookmark: _Toc230962363]2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc230962364]2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. 
Phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh. 
Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng.
[bookmark: _Toc230962365]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
[bookmark: _Toc230962366]3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. 
[bookmark: _Toc230962367]3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và hiệu quả của hoạt động này tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Phạm vi không gian: Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2023–2025.
[bookmark: _Toc230962368]4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh, tài liệu nội bộ của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng và các nguồn tài liệu liên quan. 
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp để phân tích số liệu, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh. 
Phương pháp so sánh: So sánh số liệu qua các năm nhằm đánh giá xu hướng biến động và hiệu quả hoạt động cho vay. 
Phương pháp tổng hợp và suy luận: Tổng hợp các kết quả phân tích để đưa ra nhận xét, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp.
[bookmark: _Toc230962369]5. Bố cục đề tài 
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng
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[bookmark: _Toc230962370]CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 [bookmark: _Toc230962371]Ngân hàng thương mại và các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
1.1.1 [bookmark: _Toc230962372]Khái niệm ngân hàng thương mại.
Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng đóng vai trò trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế thị trường, thực hiện chức năng huy động vốn và cung ứng vốn cho các chủ thể có nhu cầu. Khái niệm ngân hàng thương mại đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật cũng như được đề cập trong nhiều nghiên cứu học thuật trong và ngoài nước.
Theo quy định của pháp luật tại Việt Nam, cụ thể tại khoản 21 Điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng 2024, ngân hàng được xác định là “tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này”, trong đó ngân hàng thương mại là một trong các loại hình ngân hàng. Điều này càng làm rõ vị trí pháp lý của ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính – ngân hàng, với vai trò là chủ thể trung tâm thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, tại khoản 23 Điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng 2024, quy định: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. Quy định này nhấn mạnh bản chất của ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với mục tiêu sinh lời, đồng thời được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng theo quy định pháp luật.
Tại Hoa Kỳ, ngân hàng thương mại được xem là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính như nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán, chuyển tiền, đầu tư và kinh doanh ngoại hối. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tính đa chức năng và vai trò cung ứng dịch vụ tài chính toàn diện của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.
Tại Pháp, theo luật ngân hàng năm 1941, ngân hàng thương mại được định nghĩa là các tổ chức thường xuyên nhận tiền từ công chúng dưới nhiều hình thức khác nhau và sử dụng nguồn vốn đó để thực hiện các hoạt động như cho vay, chiết khấu và cung cấp các dịch vụ tài chính. Quan điểm này làm nổi bật chức năng trung gian tài chính thông qua việc huy động và phân bổ vốn của ngân hàng.
Bên cạnh đó, Frederic S. Mishkin (2013) định nghĩa, ngân hàng thương mại được định nghĩa là các tổ chức tài chính nhận tiền gửi từ công chúng và sử dụng nguồn vốn này để cấp tín dụng, đầu tư và cung cấp các dịch vụ tài chính khác. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò trung gian tài chính và chức năng phân bổ vốn của ngân hàng trong nền kinh tế.
Từ các quan điểm trên có thể thấy, mặc dù cách diễn đạt khác nhau nhưng đều thống nhất rằng ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính, thực hiện hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm mục tiêu lợi nhuận. 
Từ đó, có thể rút ra khái niệm: “Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, thực hiện chức năng trung gian tài chính thông qua việc nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ tài chính khác nhằm mục tiêu sinh lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.”
1.1.2 [bookmark: _Toc230962373]Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ tài chính, do đó hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại mang tính đa dạng, tổng hợp và có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế. Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2024, tại Khoản 21 Điều 4 quy định hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Đồng thời tại Khoản 23 Điều 4 xác định ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi nhuận. Quy định này đã khẳng định phạm vi hoạt động rộng và bản chất kinh doanh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trước hết bao gồm hoạt động huy động vốn. Đây là hoạt động cơ bản, tạo lập nguồn vốn chủ yếu cho ngân hàng thông qua việc nhận tiền gửi từ các tổ chức và cá nhân dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá. Ngoài ra, khi cần thiết ngân hàng còn có thể vay thêm từ các tổ chức tín dụng khác hoặc vay ngắn hạn từ Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động huy động vốn không chỉ giúp ngân hàng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh mà còn góp phần thu hút và tập trung nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, qua đó thúc đẩy quá trình tích lũy và đầu tư trong nền kinh tế.
Bên cạnh đó, hoạt động cấp tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng thương mại. Theo Frederic S. Mishkin (2013), hoạt động cấp tín dụng thể hiện rõ vai trò trung gian tài chính của ngân hàng, khi ngân hàng chuyển hóa nguồn vốn nhàn rỗi thành vốn đầu tư cho các chủ thể có nhu cầu, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi ngân hàng phải có quy trình thẩm định chặt chẽ và quản lý rủi ro hiệu quả. Tại Việt Nam, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2024, cấp tín dụng bao gồm các hình thức như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và các hình thức khác theo quy định. Trong đó, cho vay là nghiệp vụ truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của ngân hàng. 
Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán  bao gồm mở và quản lý tài khoản, thực hiện thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử,…Theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12, dịch vụ trung gian thanh toán là một trong những chức năng quan trọng giúp ngân hàng duy trì mối quan hệ với khách hàng và tạo nguồn thu từ phí dịch vụ, đồng thời góp phần thúc đẩy lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế. Trên cơ sở đó, hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại không chỉ giúp duy trì mối quan hệ với khách hàng mà còn tạo nguồn thu từ phí dịch vụ, qua đó góp phần thúc đẩy lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế.
Như vậy, có thể thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó ba hoạt động cốt lõi là huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Các hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng.
1.1.3 [bookmark: _Toc230962374]Vai trò của ngân hàng thương mại.
Thứ nhất, ngân hàng thương mại đóng vai trò là trung gian tài chính trong nền kinh tế. Đây là vai trò cơ bản và quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, thể hiện ở việc ngân hàng đứng ra huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội và phân phối lại cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng vốn. Thông qua hoạt động này, ngân hàng giúp kết nối giữa người tiết kiệm và người đầu tư, góp phần sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Vai trò trung gian tài chính của ngân hàng giúp giảm chi phí giao dịch, hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng và phân tán rủi ro trong nền kinh tế. Nhờ đó, nguồn vốn được luân chuyển một cách hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế.
Thứ hai, ngân hàng thương mại là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Thông qua hoạt động cấp tín dụng, ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp các chủ thể kinh tế mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhưng lại hạn chế về khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó ngân hàng cần thực hiện tốt công tác thẩm định và quản lý tín dụng để đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
Thứ ba, ngân hàng thương mại đóng vai trò là trung gian thanh toán và cung cấp các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán như chuyển khoản, thanh toán điện tử, dịch vụ thẻ, ngân hàng số,… giúp các giao dịch kinh tế được thực hiện nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí. Điều này góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ và tăng tốc độ luân chuyển vốn trong nền kinh tế. Hệ thống thanh toán do ngân hàng thương mại cung cấp là nền tảng quan trọng giúp duy trì sự vận hành hiệu quả của nền kinh tế hiện đại, đồng thời tạo ra nguồn thu đáng kể từ phí dịch vụ cho ngân hàng.
Thứ tư, ngân hàng thương mại góp phần thực hiện chính sách tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Thông qua các hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ tài chính, ngân hàng thương mại là kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đến nền kinh tế. Việc điều chỉnh lãi suất, hạn mức tín dụng hay các công cụ khác của chính sách tiền tệ đều được thực thi thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Điều này giúp kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại còn góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại, từ đó hỗ trợ nền kinh tế phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.


1.2 [bookmark: _Toc230962375]Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. 
1.2.1 [bookmark: _Toc230962376]Khái niệm cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. 
Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.” 
Theo Khoản 5 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-NHNN năm 2024, cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi chung là hoạt động kinh doanh) là một trong những hoạt động cấp tín dụng quan trọng của ngân hàng thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ các hoạt động tạo ra hàng hóa và dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể kinh tế. Hoạt động này gắn liền với chức năng trung gian tài chính của ngân hàng, góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế.
Theo khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15, cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả thông qua các nghiệp vụ như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng và các hình thức khác. Trong đó, cho vay là hình thức phổ biến nhất, thể hiện việc ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng trong một thời gian nhất định, với cam kết hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi theo thỏa thuận.
Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), cho vay sản xuất kinh doanh là hoạt động của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của khách hàng, chủ yếu là vốn ngắn hạn để bổ sung phần vốn lưu động còn thiếu của doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh. Thông qua việc sử dụng vốn vay, khách hàng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, từ đó tạo ra thu nhập để hoàn trả cho ngân hàng.
Từ các quan điểm trên có thể thấy, mặc dù cách diễn đạt khác nhau nhưng đều thống nhất ở những nội dung cơ bản như: mục đích sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; có sự chuyển giao quyền sử dụng vốn từ ngân hàng sang khách hàng; và có nghĩa vụ hoàn trả cả gốc và lãi trong thời hạn đã thỏa thuận.
Từ đó, có thể rút ra khái niệm: “Cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân là hình thức cấp tín dụng mà ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho cá nhân hoặc hộ kinh doanh nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, trên cơ sở hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi trong thời hạn đã thỏa thuận, đồng thời đảm bảo mục tiêu sinh lợi và kiểm soát rủi ro cho ngân hàng.”
1.2.2 [bookmark: _Toc230962377]Đặc điểm cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. 
Thứ nhất, cho vay sản xuất kinh doanh gắn liền với mục đích sử dụng vốn cụ thể và tạo ra giá trị gia tăng. Vốn vay được sử dụng trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, buôn bán, cung ứng dịch vụ nhằm tạo ra thu nhập và lợi nhuận, từ đó hình thành nguồn trả nợ cho ngân hàng. Do đó, ngân hàng luôn yêu cầu khách hàng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh rõ ràng, khả thi và có hiệu quả. Mục đích sử dụng vốn là yếu tố cốt lõi trong hoạt động tín dụng, quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn và khả năng hoàn trả của khách hàng. 
Thứ hai, cho vay sản xuất kinh doanh phụ thuộc lớn vào hiệu quả hoạt động và năng lực của khách hàng vay vốn. Khả năng trả nợ của khách hàng chủ yếu dựa vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thay vì chỉ dựa vào tài sản đảm bảo. Điều này làm cho ngân hàng phải chú trọng đến việc đánh giá năng lực quản lý, kinh nghiệm kinh doanh và tình hình tài chính của khách hàng. Rủi ro tín dụng phát sinh khi dòng tiền thực tế không đạt như dự kiến, do đó việc thẩm định và giám sát khoản vay là yếu tố then chốt trong hoạt động cho vay.
Thứ ba, cho vay sản xuất kinh doanh có tính đa dạng về quy mô, thời hạn và hình thức. Tùy theo nhu cầu vốn và đặc điểm hoạt động của khách hàng, ngân hàng có thể cung cấp các khoản cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động hoặc trung và dài hạn để đầu tư mở rộng sản xuất. Đồng thời, các hình thức cho vay cũng đa dạng như cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án,… Sự linh hoạt trong hoạt động tín dụng giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Thứ tư, cho vay sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro và chịu ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế. Hoạt động kinh doanh của khách hàng chịu tác động của nhiều yếu tố như biến động thị trường, giá cả, lãi suất, chính sách kinh tế và cạnh tranh ngành. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời và trả nợ của khách hàng. Cho vay đối với khu vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, thường có mức độ rủi ro cao do quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế và thông tin chưa minh bạch.
1.2.3 [bookmark: _Toc230962378]Phân loại cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm soát rủi ro và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Việc phân loại giúp ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và đảm bảo an toàn vốn.
a) Căn cứ vào thời hạn cho vay: 
Tùy thuộc vào thời hạn, cho vay được chia  làm 3 loại:
Cho vay ngắn hạn: là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Mục đích của loại này thường là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động của các doanh nghiệp, và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.
Cho vay trung hạn: là các khoản cho vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ vào tài sản cố định. Đổi mới hoặc cải tiến thiết bị máy móc, mở rộng kinh doanh, xây dựng các dự án có quy mô nhỏ và thời gian thu hồi nhanh.
Cho vay dài hạn: là các khoản cho vay từ trên 60 tháng trở lên. Mục đích của loại cho vay này thường là nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư, xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn.
b) Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn: 
Dựa vào mục đích vay vốn, cho vay có thể phân chia thành 2 loại sau:
Cho vay bổ sung vốn lưu động: Là khoản cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán các chi phí phát sinh trong chu kỳ kinh doanh ngắn hạn như: mua nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa, thanh toán lương, thuế... giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục.
Cho vay đầu tư tài sản cố định: Là khoản cho vay nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xây dựng nhà xưởng, văn phòng hoặc mở rộng quy mô cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng.
c) Căn cứ vào hình thức đảm bảo nợ vay:
Cho vay không có tài sản đảm bảo (TSĐB - tín chấp): là hình thức cho vay khách hàng không cần phải có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân KH hoặc sự bảo lãnh bằng uy tín của bên thứ ba.
Cho vay có TSĐB: là hình thức cho vay mà trong đó bên vay phải sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của mình để đảm bảo nợ vay thông qua thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản.
d) Căn cứ vào phương thức cho vay:
Cho vay từng lần: là phương thức cho vay mà mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng phải thực hiện tất cả các thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết một hợp đồng tín dụng.
Cho vay theo hạn mức: là phương thức cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
Cho vay theo dự án đầu tư: là phương thức cho vay để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
Cho vay hợp vốn: là phương thức cho vay mà trong đó nhiều ngân hàng cùng cho vay đối với một nhu cầu vốn của một khách hàng. Trong cho vay hợp vốn phải có một ngân hàng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các ngân hàng khác để cùng thực hiện.
Cho vay trả góp: là phương thức cho vay mà khi khách hàng vay vốn, ngân hàng và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.
Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: là phương thức cho vay mà ngân hàng cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Ngân hàng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: là việc ngân hàng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng.
Cho vay theo hạn mức thấu chi: là việc cho vay mà ngân hàng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng.
1.2.4 [bookmark: _Toc230962379]Vai trò của cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. 
Thứ nhất, cho vay sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng sản lượng hàng hóa, dịch vụ. Thông qua việc cung cấp vốn cho các cá nhân, hộ kinh doanh, ngân hàng giúp các chủ thể kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị, cải tiến công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Tín dụng ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Thứ hai, cho vay sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người lao động. Khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các cá nhân và hộ kinh doanh có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình và khu vực kinh tế cá thể, góp phần cải thiện đời sống người dân. 
Thứ ba, cho vay sản xuất kinh doanh là nguồn thu nhập chủ yếu và quyết định hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay sản xuất kinh doanh, mang lại nguồn thu lớn từ lãi suất, chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của ngân hàng. Đồng thời, việc mở rộng cho vay hợp lý còn giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Hoạt động tín dụng là nghiệp vụ cốt lõi, quyết định đến lợi nhuận và sự tồn tại của ngân hàng thương mại.
Thứ tư, cho vay sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước và ổn định kinh tế vĩ mô. Thông qua việc định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, ngân hàng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của quốc gia. Đồng thời, hoạt động tín dụng còn là công cụ quan trọng trong việc điều tiết lượng tiền trong lưu thông, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tài chính. Tín dụng ngân hàng là kênh truyền dẫn chính sách kinh tế hiệu quả, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế.
1.3 [bookmark: _Toc230962380]Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại.
1.3.1 [bookmark: _Toc230962381]Quan điểm về hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân là một phạm trù kinh tế tổng hợp, phản ánh mức độ đạt được mục tiêu của ngân hàng trong việc sử dụng vốn tín dụng vừa đảm bảo sinh lợi, vừa kiểm soát rủi ro và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Khái niệm này được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau trong các nghiên cứu lý luận và thực tiễn.
Theo Nguyễn Đăng Dờn (2017), hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại được thể hiện thông qua khả năng thu hồi vốn đúng hạn, hạn chế rủi ro và tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cho vay. Quan điểm này nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa lợi nhuận và an toàn vốn, cho thấy một khoản vay chỉ thực sự hiệu quả khi vừa sinh lời vừa đảm bảo khả năng thu hồi.
Ở góc độ quản trị ngân hàng, theo Frederic S. Mishkin (2013), hiệu quả hoạt động tín dụng không chỉ được đánh giá qua lợi nhuận mà còn phải xem xét đến mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt. Một hoạt động cho vay được coi là hiệu quả khi ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Điều này cho thấy hiệu quả tín dụng luôn gắn liền với nguyên tắc cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro.
Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu của Trịnh Thị Hoa (2020), hiệu quả cho vay đối với khách hàng cá nhân còn được thể hiện ở khả năng sử dụng vốn vay của khách hàng. Khi khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, tạo ra thu nhập và lợi nhuận ổn định, thì không chỉ đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả chung của hoạt động tín dụng. Quan điểm này mở rộng cách nhìn nhận hiệu quả tín dụng không chỉ từ phía ngân hàng mà còn từ phía khách hàng vay vốn.
Từ các quan điểm trên có thể thấy, hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân là một khái niệm mang tính tổng hợp, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như khả năng sinh lợi, mức độ rủi ro, khả năng thu hồi vốn và hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng. Do đó, có thể hiểu rằng hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân là mức độ mà ngân hàng thương mại đạt được mục tiêu lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn, đồng thời hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
1.3.2 [bookmark: _Toc230962382]Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. 
Hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại được đánh giá thông qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh cả về quy mô, chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Việc sử dụng các chỉ tiêu này giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động tín dụng, từ đó đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.


a) Dư nợ và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Một trong những chỉ tiêu quan trọng là dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. Chỉ tiêu này phản ánh quy mô hoạt động cho vay và mức độ mở rộng tín dụng của ngân hàng đối với phân khúc khách hàng cá nhân. Dư nợ cho vay tăng trưởng ổn định cho thấy ngân hàng đang mở rộng hoạt động tín dụng, tuy nhiên cần được xem xét cùng với chất lượng tín dụng để đánh giá hiệu quả thực sự.
Bên cạnh đó, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay phản ánh mức độ gia tăng quy mô tín dụng qua các kỳ. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức sau:


Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong đánh giá sự mở rộng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại ngân hàng. Tăng trưởng dư nợ cao là chỉ báo cho thấy quy mô cho vay của ngân hàng đang có xu hướng mở rộng. 
b) Tỷ trọng dư nợ cho sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân là chỉ tiêu phản ánh mức độ phân bổ vốn tín dụng của ngân hàng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Chỉ tiêu này giúp đánh giá cơ cấu tín dụng của ngân hàng, qua đó xác định mức độ ưu tiên của ngân hàng đối với hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó, tỷ trọng dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN được xác định công thức như sau:


Tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh phản ánh trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng, bình quân 100 đồng vốn tín dụng thì có bao nhiêu đồng được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu này cho phép đánh giá mức độ tập trung vốn của ngân hàng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời so sánh tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ. Khi tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh tăng lên, điều đó cho thấy ngân hàng đang ưu tiên mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của khoản mục này cao hơn so với tổng dư nợ. Ngược lại, khi tỷ trọng này giảm, thể hiện ngân hàng có xu hướng chuyển dịch cơ cấu tín dụng sang các lĩnh vực khác, hoặc hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh chưa được chú trọng đúng mức.
c) Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh khi khách hàng vay không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo cam kết với ngân hàng. Trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân, rủi ro tín dụng thường được phản ánh thông qua chỉ tiêu nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu. 
Theo Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ban hành ngày 30/06/2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các khoản nợ được phân loại theo 05 nhóm như sau: nhóm nợ đủ tiêu chuẩn (nhóm 1), nhóm nợ cần chú ý (nhóm 2), nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3), nhóm nợ nghi ngờ (nhóm 4), nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5). 
Theo đó, nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Đây là các khoản nợ có khả năng không thu hồi được đúng hạn hoặc có nguy cơ mất vốn cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu cũng là một chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, được xác định theo công thức sau:


Tỷ lệ nợ xấu cao là một dấu hiệu rõ rệt cho thấy ngân hàng đang đối mặt với sự suy giảm chất lượng cho vay. Khi hoạt động cho vay không đạt kết quả tốt, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thanh khoản của ngân hàng, đồng thời hạn chế sự phát triển của các hoạt động tín dụng khác. Hệ quả là uy tín của ngân hàng bị ảnh hưởng xấu, làm giảm năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Bằng cách duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, ngân hàng có thể nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh.


d) Vòng quay vốn tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Vòng quay vốn tín dụng là chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của nguồn vốn trong hoạt động cho vay, qua đó thể hiện khả năng thu hồi và tái sử dụng vốn của ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng vốn tín dụng, khi vòng quay càng cao thì chứng tỏ vốn được thu hồi nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức sau:


Chỉ tiêu này cho biết tốc độ luân chuyển của vốn tín dụng, vòng quay càng cao chứng tỏ vốn được thu hồi nhanh, hiệu quả sử dụng vốn càng tốt.
e) Thu nhập từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh.
Thu nhập từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh là nguồn thu chủ yếu của ngân hàng thương mại, phản ánh khả năng sinh lời từ hoạt động tín dụng. Chỉ tiêu này có thể được đánh giá thông qua mức tăng trưởng thu nhập lãi hoặc tỷ trọng thu nhập từ cho vay trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Thu nhập từ lãi là nguồn thu quan trọng nhất, quyết định đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.
Một chỉ tiêu quan trọng khác là tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM – Net Interest Margin), được xác định theo công thức: 

Trong đó, tài sản sinh lãi có thể được đại diện bởi tổng dư nợ cho vay hoặc tổng tài sản có sinh lãi của ngân hàng, tùy theo phạm vi nghiên cứu. Trong khóa luận này, chỉ tiêu “dư nợ cho vay bình quân” được sử dụng làm đại diện cho tài sản sinh lãi do hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tài sản sinh lãi của ngân hàng.
Chỉ tiêu NIM phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động tín dụng. NIM càng cao cho thấy ngân hàng sử dụng vốn hiệu quả, tạo ra lợi nhuận tốt từ hoạt động cho vay; ngược lại, NIM thấp cho thấy hiệu quả sinh lời chưa cao.


f) Hệ số thu nợ cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Hệ số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh khả năng thu hồi vốn của ngân hàng trong hoạt động cho vay, thể hiện mối quan hệ giữa số tiền thu nợ và số tiền đã cho vay trong kỳ.
Trong đó, doanh số cho vay là tổng số tiền ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng trong kỳ, còn doanh số thu nợ là tổng số tiền ngân hàng thu hồi từ khách hàng trong cùng kỳ.
Hiệu quả cho vay còn được đánh giá thông qua hệ số thu nợ, phản ánh khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức sau:


Hệ số này càng cao cho thấy khả năng thu hồi nợ tốt, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Như vậy, việc đánh giá hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân cần được thực hiện thông qua hệ thống nhiều chỉ tiêu khác nhau, bao gồm cả chỉ tiêu về quy mô, chất lượng tín dụng và khả năng sinh lời. Việc kết hợp các chỉ tiêu này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và đảm bảo an toàn trong kinh doanh.
1.3.3 [bookmark: _Toc230962383] Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại chịu sự tác động tổng hợp của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm các yếu tố nội tại của ngân hàng, yếu tố thuộc về khách hàng và các yếu tố từ môi trường kinh tế – xã hội. Việc nhận diện và phân tích các nhân tố này giúp ngân hàng có cơ sở để xây dựng chính sách tín dụng phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay và hạn chế rủi ro phát sinh.
Trước hết, các nhân tố thuộc về ngân hàng thương mại có vai trò quyết định đến hiệu quả cho vay. Chính sách tín dụng là yếu tố mang tính định hướng, bao gồm các quy định về điều kiện cho vay, lãi suất, tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng và các tiêu chuẩn lựa chọn khách hàng. Một chính sách tín dụng hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn phát triển sẽ giúp ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Chính sách tín dụng là công cụ quan trọng giúp ngân hàng cân đối giữa mục tiêu lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro. Bên cạnh đó, quy trình thẩm định và kiểm tra, giám sát sau cho vay cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cho vay. Nếu công tác thẩm định được thực hiện chặt chẽ, đánh giá đúng năng lực tài chính và phương án kinh doanh của khách hàng thì khả năng phát sinh nợ xấu sẽ được hạn chế. Ngoài ra, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng cũng là yếu tố quan trọng, bởi đây là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng khoản vay. Năng lực của cán bộ tín dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và độ an toàn của hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
Thứ hai, các nhân tố thuộc về khách hàng vay vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn vay. Năng lực tài chính của khách hàng là yếu tố quan trọng, phản ánh khả năng tạo ra dòng tiền để trả nợ. Đối với khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh, quy mô vốn thường nhỏ, khả năng tài chính hạn chế và thông tin tài chính chưa đầy đủ, do đó rủi ro tín dụng thường cao hơn. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và trình độ quản lý kinh doanh của khách hàng cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn. Các khách hàng có kinh nghiệm kinh doanh và khả năng quản lý tốt thường sử dụng vốn hiệu quả hơn và có khả năng trả nợ cao hơn. Ngoài ra, uy tín và lịch sử tín dụng của khách hàng cũng là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đánh giá mức độ rủi ro khi cấp tín dụng.
Thứ ba, các nhân tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả cho vay. Các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chính sách điều hành của Nhà nước đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ giúp khách hàng hoạt động hiệu quả và nâng cao khả năng trả nợ. Ngược lại, trong điều kiện kinh tế suy thoái, lạm phát cao hoặc biến động thị trường lớn, hoạt động kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn, từ đó làm gia tăng rủi ro tín dụng. Các biến động
kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Thứ tư, yếu tố pháp lý và môi trường cạnh tranh cũng có tác động đáng kể đến hiệu quả cho vay. Hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi nợ nếu đầy đủ, minh bạch sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngược lại, nếu khung pháp lý chưa hoàn thiện hoặc việc thực thi pháp luật còn hạn chế sẽ gây khó khăn trong công tác xử lý nợ và thu hồi vốn. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gia tăng, buộc các ngân hàng phải cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng tín dụng. Tuy nhiên, nếu cạnh tranh không lành mạnh hoặc nới lỏng điều kiện tín dụng quá mức có thể làm gia tăng rủi ro và ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay. Môi trường cạnh tranh và khung pháp lý là hai yếu tố quan trọng tác động đến mức độ rủi ro và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.
Như vậy, hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân chịu sự chi phối của nhiều nhân tố khác nhau. Việc nhận diện đúng và kiểm soát tốt các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro và đảm bảo hoạt động cho vay phát triển ổn định, bền vững.


[bookmark: _Toc230962384]TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 1 đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại, làm cơ sở nền tảng cho việc phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương sau.
Trước hết, chương đã làm rõ khái niệm, vai trò và các hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại, qua đó khẳng định ngân hàng là trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế, thực hiện chức năng huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng thời, chương cũng phân tích vai trò của ngân hàng thương mại trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cung ứng vốn và ổn định hệ thống tài chính.
Tiếp theo, chương đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân, bao gồm khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò của loại hình cho vay này. Qua đó cho thấy đây là hoạt động tín dụng quan trọng, vừa mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, vừa góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần được quản lý chặt chẽ.
Bên cạnh đó, chương đã làm rõ khái niệm hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả như quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng, khả năng sinh lời và mức độ rủi ro. Đồng thời, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay cũng được phân tích, bao gồm các yếu tố từ phía ngân hàng, khách hàng và môi trường kinh tế – xã hội.
Như vậy, chương 1 đã xây dựng được khung lý luận tương đối đầy đủ về hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Đây là cơ sở quan trọng để phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng trong các chương tiếp theo.



[bookmark: _Toc230962385]CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc230962386]2.1 	Khái quát về ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc230962387]2.1.1 	Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) được thành lập ngày 04/11/1994 và sau hơn 31 năm hình thành, phát triển đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại uy tín tại Việt Nam. Với định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính đa năng, MB không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động ngân hàng. Nhờ đó, ngân hàng đã xây dựng được mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn quốc và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Trên cơ sở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng được thành lập ngày 28/07/2004, đặt trụ sở tại số 174 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong những năm đầu đi vào hoạt động, chi nhánh chủ yếu tập trung xây dựng nền tảng khách hàng, hoàn thiện bộ máy tổ chức và từng bước ổn định hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Cùng với quá trình phát triển của hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh đã từng bước mở rộng quy mô hoạt động, đặc biệt trong các lĩnh vực huy động vốn và cho vay.
Qua 21 năm hoạt động, chi nhánh đã có những bước phát triển nhất định cả về quy mô lẫn chất lượng. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn. Song song đó, quy trình nghiệp vụ và chất lượng phục vụ cũng được cải thiện theo thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhờ những nỗ lực đó, hoạt động của chi nhánh dần đi vào ổn định và có sự tăng trưởng qua các năm.
Đến nay, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng đã trở thành một trong những chi nhánh có quy mô và hiệu quả hoạt động tương đối tốt trong khu vực, đóng góp vào kết quả chung của toàn hệ thống. Những kết quả đạt được là cơ sở để chi nhánh tiếp tục duy trì và phát triển trong thời gian tới.
[image: ]
[bookmark: _Toc229217664][bookmark: _Toc230367816]Hình 2.1 Logo Ngân hàng TMCP Quân đội.
[bookmark: _Toc230962388]2.1.2 	Hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng được triển khai trên các lĩnh vực chủ yếu gồm huy động vốn, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng, phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn hệ thống MB. Theo thông tin công bố từ MB, ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hoạt động hiệu quả và an toàn, nằm trong nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng tại Việt Nam .
Cụ thể, về hoạt động huy động vốn, MB tập trung phát triển nguồn vốn từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua các sản phẩm tiền gửi đa dạng, đồng thời đẩy mạnh kênh số để gia tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA), góp phần tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động .
Đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng chú trọng mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Theo báo cáo của MB, tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp, phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro .
Dịch vụ ngân hàng và chuyển đổi số là điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của MB. Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, gia tăng số lượng giao dịch trên kênh số với hàng tỷ giao dịch mỗi năm, góp phần mở rộng tệp khách hàng và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ .
Ngoài ra, MB định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính số, tập trung đầu tư vào công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả vận hành trong dài hạn .
[bookmark: _Toc230962389]2.1.3 	Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với định hướng chung, Ngân hàng
TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức theo mô hình tập trung, với sự phân công rõ ràng giữa các phòng ban. Nhờ đó, công tác quản lý được nâng cao, hạn chế chồng chéo và giúp các hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh được thể hiện cụ thể qua sơ đồ dưới đây:
BAN GIÁM ĐỐC
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(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng)
[bookmark: _Toc229217909][bookmark: _Toc230367733]Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:
· Ban giám đốc: Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của chi nhánh; quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động kinh doanh; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với các vi phạm về tiền tệ, tín dụng và thanh toán.
· Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng: Quản lý tài chính, tài sản của chi nhánh; tổ chức hạch toán kế toán, điều hòa và cân đối vốn; thực hiện huy động vốn, xây dựng chính sách lãi suất và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chi nhánh.
· Phòng giao dịch: Thực hiện các giao dịch thanh toán, chi trả tiền mặt dưới 300 triệu đồng; tiếp nhận và xử lý giao dịch khách hàng; tư vấn và hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
· Phòng hỗ trợ: Soạn thảo hồ sơ tín dụng sau thẩm định; thực hiện công chứng giấy tờ theo quy định; hoàn thiện thủ tục giải ngân cho khách hàng.
· Phòng hành chính: Tổ chức công tác nhân sự, hành chính; đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn và vệ sinh; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Quân đội.
· Phòng quan hệ khách hàng lớn: Quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn; triển khai sản phẩm và chương trình kinh doanh; giám sát tín dụng, sử dụng vốn và bảo lãnh nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.
· Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Phát triển khách hàng doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm dịch vụ; thực hiện kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế; xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

· Phòng khách hàng cá nhân: Quản lý và phát triển khách hàng cá nhân; thực hiện thẩm định, đề xuất và trình phê duyệt các nghiệp vụ tín dụng như cho vay, cầm cố, chiết khấu, bảo lãnh theo quy định.
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[bookmark: _Toc230962390]2.1.4 	Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
a) Tình hình huy động vốn của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
Trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng đạt được kết quả tích cực dù bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt. Chi nhánh đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, áp dụng mức lãi suất linh hoạt và đẩy mạnh ngân hàng số như App MB, qua đó tạo thuận tiện cho khách hàng và gia tăng nguồn vốn huy động. Nhờ đó, tổng nguồn vốn huy động vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn, góp phần khẳng định uy tín và hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Kết quả cụ thể được thể hiện ở Bảng 2.1.

[bookmark: _Toc219057926][bookmark: _Toc230367577]Bảng 2.1 Kết quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng (giai đoạn 2023 - 2025).
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Phân theo kỳ hạn huy động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng vốn huy động 
	2.930
	100
	3.355
	100
	3.825
	100
	425
	14,51
	470
	14,01

	- Không kỳ hạn
	651
	22,22
	677
	20,18
	745
	19,48
	26
	3,99
	68
	10,04

	- Có kỳ hạn ≤ 12 tháng
	1.427
	48,70
	1.773
	52,79
	2.060
	53,86
	344
	24,11
	289
	16,32

	- Có kỳ hạn > 12 tháng
	852
	29,08
	907
	27,03
	1.020
	26,67
	55
	6,46
	113
	12,46

	Phân theo đối tượng huy động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân cư
	2.101
	71,71
	2.425
	72,28
	2.790
	72,94
	324
	15,42
	365
	15,05

	- Tổ chức
	829
	28,29
	930
	27,72
	1.035
	27,06
	101
	12,18
	105
	11,29


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)

Giai đoạn 2023–2025, huy động vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng tăng trưởng ổn định trên 14%/năm, từ 2.930 tỷ đồng năm 2023 lên 3.355 tỷ đồng năm 2024 và đạt 3.825 tỷ đồng năm 2025, cho thấy hiệu quả trong chính sách lãi suất linh hoạt, đa dạng sản phẩm và đẩy mạnh ngân hàng số.
Xét theo kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn tăng từ 651 tỷ đồng lên 745 tỷ đồng nhưng giảm tỷ trọng (~20%), trong khi tiền gửi dưới 12 tháng chiếm chủ yếu và tăng mạnh từ 1.427 tỷ đồng lên 2.060 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi trên 12 tháng tăng từ 852 tỷ đồng lên 1.020 tỷ đồng nhưng giảm tỷ trọng, phản ánh xu hướng khách hàng ưu tiên kỳ hạn ngắn để đảm bảo tính linh hoạt.
Xét theo đối tượng, tiền gửi dân cư chiếm trên 70% và tăng đều từ 2.101 tỷ đồng lên 2.790 tỷ đồng, nhờ đẩy mạnh gửi tiết kiệm online với lãi suất cao hơn khoảng 0,1–0,3%/năm, miễn phí giao dịch và nhiều chương trình ưu đãi. Trong khi đó, tiền gửi từ tổ chức kinh tế tăng chậm hơn, từ 829 tỷ đồng lên 1.035 tỷ đồng do doanh nghiệp ưu tiên sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động huy động vốn của MB Đà Nẵng đạt kết quả tương đối tốt, đặc biệt là từ nhóm khách hàng cá nhân. Nguồn vốn này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn ổn định cho ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng giúp chi nhánh có nguồn vốn ổn định để mở rộng hoạt động cho vay, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh.
b) Tình hình cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng phát triển ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu vốn của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua các sản phẩm tín dụng linh hoạt. Chi nhánh đã cải tiến quy trình cấp tín dụng theo hướng đơn giản, nhanh chóng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Chi nhánh tập trung vào phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ với các gói vay ưu đãi, đồng thời tăng cường công tác thẩm định và kiểm soát rủi ro, qua đó duy trì chất lượng tín dụng ổn định và kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu. Kết quả cụ thể được thể hiện ở Bảng 2.2 dưới đây.

[bookmark: _Toc230367578]Bảng 2.2 Kết quả cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng (giai đoạn 2023 - 2025).
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay
	1.773
	100
	2.088
	100
	2.460
	100
	315
	17,77
	372
	17,82

	Ngắn hạn
	1.104
	62,27
	1.371
	65,66
	1.670
	67,89
	267
	24,18
	299
	21,81

	Trung  - dài hạn
	669
	37,73
	717
	34,34
	790
	32,11
	48
	7,17
	73
	10,18

	2.Doanh số thu nợ
	1.225
	100
	1.417
	100
	1.650
	100
	192
	15,67
	233
	16,44

	Ngắn hạn
	812
	66,29
	995
	70,22
	1.200
	72,73
	183
	22,54
	205
	20,60

	Trung  - dài hạn
	413
	33,71
	422
	29,78
	450
	27,27
	9
	2,18
	28
	6,64

	3.Dư nợ cuối kỳ
	4.529
	100
	5.200
	100
	6.010
	100
	671
	14,82
	810
	15,58

	Ngắn hạn
	2.682
	59,22
	3.058
	58,81
	3.528
	58,70
	376
	14,02
	470
	15,37

	Trung  - dài hạn
	1.847
	40,78
	2.142
	41,19
	2.482
	41,30
	295
	15,97
	340
	15,87

	4.Nợ xấu
	37,33
	100
	37,08
	100
	36,5
	100
	-0,25
	-0,67
	-0,58
	-1,56

	Ngắn hạn
	14,36
	38,47
	15,96
	43,04
	16,8
	46,03
	1,60
	11,14
	0,84
	5,26

	Trung  - dài hạn
	22,97
	61,53
	21,12
	56,96
	19,7
	53,97
	-1,85
	-8,05
	-1,42
	-6,72

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,82
	0,71
	0,61
	
	

	Ngắn hạn
	0,54
	0,52
	0,48
	
	

	Trung  - dài hạn
	1,24
	0,99
	0,79
	
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng tăng trưởng ổn định, đồng thời chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt. Doanh số cho vay tăng đều từ 1.773 tỷ đồng năm 2023 lên 2.088 tỷ đồng năm 2024 và đạt 2.460 tỷ đồng năm 2025, với tốc độ tăng trưởng khoảng 17–18%/năm, cho thấy chi nhánh đã mở rộng tín dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.
Doanh số thu nợ cũng tăng từ 1.225 tỷ đồng lên 1.417 tỷ đồng và 1.650 tỷ đồng, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn so với cho vay, phản ánh áp lực thu hồi vốn khi quy mô tín dụng mở rộng. Dư nợ cuối kỳ tăng mạnh từ 4.529 tỷ đồng lên 5.200 tỷ đồng và đạt 6.010 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động tín dụng ngày càng lớn nhưng đồng thời đòi hỏi kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn.
Về chất lượng tín dụng, nợ xấu giảm nhẹ từ 37,33 tỷ đồng xuống 36,5 tỷ đồng, đồng thời tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,82% xuống 0,61%. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1% và có xu hướng giảm cho thấy công tác quản lý rủi ro tại chi nhánh được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng danh mục cho vay.
Nhìn chung, bảng số liệu cho thấy hoạt động cho vay của chi nhánh trong giai đoạn nghiên cứu đạt được những kết quả tích cực, thể hiện qua việc mở rộng quy mô tín dụng đi đôi với kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng cho vay và thu nợ cũng là một yếu tố cần lưu ý, đòi hỏi ngân hàng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ và quản lý tín dụng nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
c) Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
 Giai đoạn 2023–2025, Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Thu nhập có xu hướng tăng, cơ cấu nguồn thu được cải thiện, đồng thời chi phí và rủi ro được kiểm soát tốt, góp phần nâng cao lợi nhuận của chi nhánh. Để làm rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn này, nội dung được thể hiện cụ thể qua Bảng 2.3 dưới đây
[bookmark: _Toc230367579]Bảng 2.3  Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng (giai đoạn 2023 – 2025).
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Tổng thu nhập
	424,92
	100
	458,29
	100
	494,70
	100
	33,37
	7,85
	36,41
	7,94

	Thu nhập từ lãi vay
	371,04
	87,32
	400,30
	87,35
	432,33
	87,39
	29,26
	7,89
	32,03
	8,00

	Thu nhập từ HĐDV
	29,38
	6,91
	32,19
	7,02
	35,08
	7,09
	2,81
	9,56
	2,89
	8,98

	Thu nhập thừ HĐ khác
	24,50
	5,77
	25,80
	5,63
	27,29
	5,52
	1,30
	5,31
	1,49
	5,78

	2. Chi phí
	233,82
	100
	244,82
	100
	257,10
	100
	11,00
	4,70%
	12,28
	5,02

	Chi phí trả lãi
	220,41
	94,26
	232,16
	94,83
	244,93
	95,27
	11,75
	5,33
	12,77
	5,50

	Chi phí hoạt động
	3,59
	1,54
	3,62
	1,48
	3,70
	1,44
	0,03
	0,84
	0,08
	2,21

	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	9,58
	4,10
	8,78
	3,59
	8,20
	3,19
	(0,80)
	-8,35
	(0,58)
	-6,61

	Chi phí khác
	0,24
	0,10
	0,26
	0,11
	0,27
	0,11
	0,02
	8,33
	0,01
	3,85

	3. Lợi nhuận trước thuế
	191,10
	
	213,47
	
	238,14
	
	22,37
	11,71
	24,67
	11,56


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Bảng số liệu cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Tổng thu nhập tăng từ 424,92 tỷ đồng năm 2023 lên 458,29 tỷ đồng năm 2024 và 494,70 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 7–8%/năm.
Về cơ cấu, thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo, tăng từ 371,04 tỷ đồng lên 432,33 tỷ đồng, khẳng định vai trò trụ cột của hoạt động tín dụng. Thu nhập từ dịch vụ tăng nhẹ từ 29,38 tỷ đồng lên 35,10 tỷ đồng, cho thấy định hướng đa dạng hóa nguồn thu nhưng tỷ trọng còn thấp. Tổng chi phí tăng từ 233,82 tỷ đồng lên 256,79 tỷ đồng, song tốc độ tăng thấp hơn thu nhập; trong đó chi phí lãi chiếm chủ yếu, còn chi phí dự phòng tăng nhẹ phản ánh sự thận trọng trong quản trị rủi ro.
Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế tăng từ 191,10 tỷ đồng năm 2023 lên 238,14 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng trên 11%/năm, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện. Nhìn chung, chi nhánh tăng trưởng tích cực nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng, do đó cần tiếp tục phát triển nguồn thu dịch vụ để nâng cao tính bền vững.
[bookmark: _Toc230962391]2.2 	Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. 
2.2.1 [bookmark: _Toc230962392]Quy định chung về cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
a) Quy định về hồ sơ pháp lý và đối tượng khách hàng.
Để đảm bảo tính tuân thủ và quản trị rủi ro ngay từ khâu tiếp cận, Ngân hàng TMCP Quân đội áp dụng các tiêu chuẩn cụ thể về pháp lý cá nhân:
Điều kiện về độ tuổi: Khách hàng vay vốn phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Độ tuổi tính từ thời điểm vay lớn hơn 18 tuổi và đến khi tất toán không quá 70 tuổi.
Hộ khẩu và cư trú: Khách hàng cần có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại thành phố Đà Nẵng hoặc các khu vực lân cận. Điều này giúp RM dễ dàng trong việc xác minh địa điểm kinh doanh thực tế.
Uy tín tín dụng (CIC): Đây là yếu tố quan trọng nhất. Khách hàng phải có lịch sử tín dụng sạch, không có nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào trong vòng 03 - 05 năm gần nhất. Mọi khoản nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) phát sinh trong quá khứ phải được tất toán và có giải trình hợp lý.

b) Hồ sơ phương án vay vốn và mục đích sử dụng vốn.
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng cung cấp các phương thức vay linh hoạt phù hợp với chu kỳ dòng tiền của từng ngành nghề.
Theo hình thức vay bao gồm:
Cho vay theo món: Dành cho nhu cầu đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị với thời hạn trung và dài hạn.
Cho vay theo hạn mức: Phù hợp bổ sung vốn lưu động thiếu hụt thường xuyên. Khách hàng được cấp một hạn mức nhất định và có thể giải ngân/trả nợ nhiều lần trong năm.
Mục đích vay vốn SXKD bao gồm: bổ sung vốn lưu động; nhập hàng hóa; thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh; đầu tư tài sản cố định; mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển; cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh.
Đối với các khoản cho vay ngắn hạn, mục đích chủ yếu là bổ sung vốn lưu động, phục vụ nhu cầu vốn thường xuyên với vòng quay nhanh. Trong khi đó, các khoản cho vay trung và dài hạn chủ yếu phục vụ đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị hoặc xây dựng, mở rộng nhà xưởng.
c) Năng lực tài chính và nguồn thu nhập trả nợ.
Nguồn thu từ hoạt động SXKD: Khách hàng cần chứng minh hoạt động kinh doanh đã vận hành ổn định tối thiểu từ 06 - 12 tháng. Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), biên lai nộp thuế, hoặc các chứng từ định tính như sổ ghi chép doanh thu, hóa đơn đầu vào/đầu ra, hợp đồng kinh tế.
Nguồn thu nhập bổ sung: Ngân hàng chấp nhận cộng gộp thu nhập từ lương (có sao kê hoặc xác nhận), thu nhập từ cho thuê tài sản (nhà, xe) và cổ tức. Việc đa dạng hóa nguồn thu giúp khách hàng gia tăng hạn mức vay và giảm áp lực trả nợ từ một nguồn duy nhất.
d) Hồ sơ TSĐB và tỷ lệ tài trợ.
Hồ sơ TSĐB
Loại hình tài sản được chấp nhận: Ưu tiên số một là Bất động sản (đất thổ cư, nhà ở đã được cấp sổ đỏ/sổ hồng). Ngoài ra, ngân hàng chấp nhận các tài sản có tính thanh khoản cao như Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá do Ngân hàng TMCP Quân đội hoặc các ngân hàng thuộc nhóm Big4 phát hành.
Định giá và tỷ lệ cho vay: Ngân hàng TMCP Quân đội thực hiện định giá tài sản theo giá thị trường tại thời điểm vay. Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo thường đạt mức rất cạnh tranh, lên đến 80% giá trị định giá đối với bất động sản.
Tính pháp lý của TSĐB: Tài sản không nằm trong quy hoạch, không có tranh chấp và phải được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ tại cơ quan chức năng trước khi giải ngân. Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể để vay SXKD tại Ngân hàng TMCP Quân đội thường yêu cầu hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm trở lên. Thời hạn này giúp ngân hàng đánh giá được kinh nghiệm, tình hình tài chính và sự ổn định của hoạt động kinh doanh. 
Tỷ lệ tài trợ
Ở gói vay này, phía ngân hàng có thể hỗ trợ với mức tài trợ có thể đạt tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm, 100% nhu cầu vốn, qua đó giúp giảm áp lực vốn tự có và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn. Cách thức trả nợ gốc và lãi: cuối kỳ/định kỳ (tùy theo khả năng mỗi khách hàng). Kèm theo đó, gói vay này cần yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo (Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá, và các giấy tờ khác,...) 
Hồ sơ vay vốn bao gồm:  
Hồ sơ pháp lý: Giấy tờ tùy thân, Sổ hộ khẩu, Chứng minh tình trạng hôn nhân (Giấy xác nhận độc thân/Giấy đăng kí kết hôn/Quyết định ly hôn) 
Hồ sơ tài chính: Các hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập (Hợp đồng, xác định lương, sao kê lương qua tài khoản) 
Hồ sơ phương án vay: Đăng ký kinh doanh, Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành kinh doanh có điều kiện, Phương án sử dụng vốn, Hợp đồng mua bán, hóa đơn, bảng kê,… 
Hồ sơ TSĐB: Chứng nhận sở hữu tài sản: xác định tài sản hình thành trước hay sau hôn nhân (đứng tên 2 vợ chồng/xác nhận ủy quyền)
e) Đánh giá chung.
Trên cơ sở các quy định về điều kiện khách hàng, năng lực tài chính, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm, có thể thấy sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng được xây dựng theo hướng khá toàn diện, phù hợp với đặc điểm của nhóm khách hàng hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trước hết, sản phẩm tín dụng thể hiện tính đa dạng và linh hoạt cao, khi bao phủ đầy đủ nhu cầu vốn từ ngắn hạn đến trung và dài hạn thông qua các hình thức cho vay theo hạn mức và cho vay theo món. Đồng thời, việc triển khai giải ngân qua App MB cho thấy chi nhánh đã từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động tín dụng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Về chính sách tín dụng, tỷ lệ tài trợ ở mức cao 80% giá trị tài sản bảo đảm, 100% nhu cầu vốn, phản ánh khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường, đặc biệt đối với nhóm khách hàng hộ kinh doanh có quy mô vốn nhỏ. Cùng với đó, cơ chế thẩm định nguồn thu được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép sử dụng các chứng từ mang tính định tính như sổ ghi chép tay hoặc hóa đơn lẻ. Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế tại địa bàn Đà Nẵng, nơi phần lớn hộ kinh doanh cá thể chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, qua đó giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn.
Bên cạnh đó, việc cộng gộp nhiều nguồn thu nhập như thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lương, cho thuê tài sản và cổ tức không chỉ góp phần nâng cao khả năng vay vốn mà còn giúp phân tán rủi ro, tránh phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Ngoài ra, quy định về địa bàn cư trú (hộ khẩu/KT3 tại Đà Nẵng và khu vực lân cận) cũng hỗ trợ ngân hàng trong việc kiểm soát thông tin khách hàng và theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định trong chính sách tín dụng vẫn còn tồn tại những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Cụ thể, điều kiện yêu cầu cơ sở kinh doanh phải hoạt động tối thiểu từ 6 đến 12 tháng phần nào làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn của các hộ kinh doanh mới thành lập hoặc các mô hình khởi nghiệp, trong khi đây lại là nhóm khách hàng có nhu cầu vốn ngay từ giai đoạn đầu để duy trì và mở rộng hoạt động.
Ngoài ra, các thủ tục pháp lý liên quan đến tình trạng hôn nhân, đặc biệt là yêu cầu xác định tài sản trước và sau hôn nhân cũng như sự đồng thuận của cả hai vợ chồng, mặc dù cần thiết nhằm đảm bảo tính pháp lý và hạn chế rủi ro tranh chấp, nhưng trên thực tế lại có thể kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, nhất là trong trường hợp một trong hai bên không hợp tác hoặc không có mặt tại địa phương.
Nhìn chung, sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh đã được thiết kế tương đối phù hợp với đặc thù khách hàng mục tiêu và điều kiện thị trường, tuy nhiên vẫn cần có sự điều chỉnh linh hoạt hơn ở một số tiêu chí nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn và cải thiện hiệu quả triển khai trong thời gian tới.
2.2.2 [bookmark: _Toc230962393]Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân. 
Quy trình cho vay SXKD đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng gồm 9 bước dưới đây: 
[image: ]
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng)
[bookmark: _Toc229217910][bookmark: _Toc230367734]Sơ đồ 2.2 Quy trình cho vay SXKD đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
a) Diễn giải và phân tích quy trình.
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc sơ bộ.
Đây là giai đoạn đầu tiên và cũng là giai đoạn sàng lọc đầu vào quan trọng. Nhân viên chuyên viên quan hệ khách hàng gặp gỡ khách hàng để nắm bắt nhu cầu vốn (bổ sung vốn lưu động hay đầu tư tài sản). Tại địa bàn Đà Nẵng với đặc thù nhiều hộ kinh doanh truyền thống, việc tiếp xúc sớm giúp chuyên viên quan hệ khách hàng đánh giá trực quan về "thái độ" và "uy tín" của khách hàng. Việc kiểm tra nhanh CIC (Trung tâm thông tin tín dụng) giúp loại bỏ hồ sơ nợ xấu ngay từ đầu, tối ưu hóa nguồn lực thời gian cho các bước tiếp theo.
Bước 2: Thu thập thông tin và giảm thiểu bất đối xứng thông tin.
Chuyên viên quan hệ khách hàng hướng dẫn khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ về pháp lý, tài chính (sổ ghi chép, hóa đơn, dữ liệu App MB) và TSĐB. Do hộ kinh doanh thường thiếu báo cáo tài chính chuẩn mực, ngân hàng áp dụng phương pháp thẩm định hỗn hợp. Việc khai thác dữ liệu từ sao kê App MB và sổ tay bán hàng thực tế là chìa khóa để phá vỡ rào cản bất đối xứng thông tin, đảm bảo tính xác thực của năng lực tài chính.

Bước 3: Thẩm định thực địa và định lượng rủi ro.
Chuyên viên quan hệ khách hàng tiến hành đi thị trường để xác minh quy mô sản xuất kinh doanh, lập báo cáo đề xuất tín dụng, tính toán dòng tiền thu nhập và định giá TSĐB theo giá thị trường. Đây là giai đoạn trọng yếu nhằm nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tín dụng. Chuyên viên quan hệ khách hàng đóng vai trò là nhà phân tích rủi ro thực địa, tập trung vào khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền trả nợ và tính thanh khoản của tài sản thế chấp để bảo vệ nguồn vốn của ngân hàng.
Bước 4: Phê duyệt và kiểm soát quyền lực.
Hồ sơ được bộ phận kiểm soát rà soát trước khi trình hội đồng tín dụng hoặc Giám đốc chi nhánh ra quyết định phê duyệt. Cơ chế phê duyệt độc lập giúp loại bỏ tính cảm tính và rủi ro đạo đức của cá nhân Chuyên viên quan hệ khách hàng. Quyết định cho vay được đưa ra dựa trên sự khách quan của các con số và tính tuân thủ quy trình, đảm bảo sự chặt chẽ trong hệ thống quản trị rủi ro của tổ chức.
Bước 5: Ký kết hợp đồng và xác lập nghĩa vụ pháp lý.
Ngân hàng và khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp, thống nhất các điều khoản về lãi suất, phí và thời hạn. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là bước minh bạch hóa thông tin. Việc tư vấn rõ quyền lợi và trách nhiệm giúp khách hàng hiểu đúng nghĩa vụ, từ đó giảm thiểu tối đa các tranh chấp và rủi ro pháp lý về sau.
Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và bảo vệ quyền ưu tiên.
Thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan chức năng. Bước này xác lập quyền chủ nợ ưu tiên hàng đầu cho MB. Trong quản trị rủi ro, đây là lá chắn pháp lý cuối cùng để ngân hàng có quyền xử lý tài sản xử lý nợ nếu khách hàng mất khả năng thanh toán.
Bước 7: Giải ngân và hiệu quả vận hành.
Tiền được giải ngân vào tài khoản khách hàng hoặc bên thụ hưởng. Tại MB Đà Nẵng tốc độ giải ngân qua hệ thống nội bộ và App được ưu tiên hàng đầu. Tốc độ giải ngân là vũ khí cạnh tranh sắc bén giúp khách hàng kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Ngân hàng chuyển dịch từ kiểm soát "trước" sang kiểm soát "trong" bằng cách kết hợp giải ngân nhanh với việc hậu kiểm chứng từ sử dụng vốn (hóa đơn, hợp đồng mua hàng).
Bước 8: Giám sát sau vay và quản trị biến động.
Chuyên viên quan hệ khách hàng theo dõi lịch trả nợ và định kỳ kiểm tra tình hình kinh doanh thực tế của khách hàng trong suốt thời hạn vay. Rủi ro tín dụng thường phát sinh sau khi khoản vay được giải ngân. Việc giám sát liên tục giúp nhận diện sớm các dấu hiệu suy yếu tài chính để có phương án cơ cấu nợ kịp thời, ngăn chặn nợ nhóm nợ xấu trên hệ thống CIC.
Bước 9: Tất toán và tái vòng đời khách hàng.
Khi tất toán xong nợ gốc và lãi, ngân hàng đóng khoản vay, giải chấp tài sản và trả lại bản gốc giấy tờ tài sản cho khách hàng. Đây là bước khép kín quy trình và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Sự chuyên nghiệp trong khâu tất toán giúp nâng cao uy tín chi nhánh, tạo tiền đề để khai thác thêm các nhu cầu tài chính khác (bảo hiểm, thẻ tín dụng, vay mùa vụ tiếp theo), biến một khách hàng đơn thuần thành khách hàng trung thành.
b) Đánh giá quy trình cho vay.
Trong quá trình triển khai quy trình cho vay khách hàng, có thể thấy hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả tích cực về tổ chức thực hiện, ứng dụng công nghệ và kiểm soát rủi ro. Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cũng như chất lượng phục vụ khách hàng tại đơn vị.
Tính chặt chẽ và chuẩn hóa cao: Quy trình 9 bước thể hiện sự phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận (Chuyên viên quan hệ khách hàng thẩm định - Hội đồng phê duyệt - Bộ phận hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ). Điều này giúp giảm thiểu tối đa rủi ro đạo đức và sai sót tác nghiệp.
Ứng dụng công nghệ vượt trội: Việc tích hợp giải ngân (Bước 7) qua App MB và các bước phê duyệt trên hệ thống tập trung giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đáng kể so với các ngân hàng truyền thống. Đây là điểm cộng lớn cho khách hàng cần vốn gấp.
Quản trị rủi ro đa tầng: Quy trình bảo đảm an toàn vốn từ khâu lọc CIC (Bước 1), thẩm định thực địa (Bước 3) cho đến biện pháp kỹ thuật là đăng ký giao dịch bảo đảm (Bước 6). Điều này giúp kiếm tra và đánh giá nợ xấu rất hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình cho vay vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục sau đây:
Thời gian xử lý tại các khâu trung gian còn chậm: Dù giải ngân nhanh (Bước 7), nhưng các khâu như Bước 4 (Trình hội đồng) và Bước 6 (Hoàn thiện hồ sơ pháp lý) thường phụ thuộc vào các bên thứ ba. Điều này đôi khi làm kéo dài tổng thời gian từ lúc tiếp nhận đến lúc khách hàng nhận được tiền. Thời gian xử lí hồ sơ Chi nhánh Đà Nẵng từ 2 đến 4 ngày.
Áp lực lên chuyên viên quan hệ khách hàng quá lớn: Trong quy trình này, chuyên viên quan hệ khách hàng đóng vai trò chủ chốt từ Bước 1 đến Bước 8. Việc vừa phải đi tìm khách hàng, vừa thẩm định thực địa, vừa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dễ dẫn đến tình trạng quá tải, gây ra sai sót trong khâu đánh giá khách hàng (Bước 3).
Khó khăn trong việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn: Đối với hộ kinh doanh cá thể, tiền túi và tiền kinh doanh thường trộn lẫn. Việc quản lý sau cho vay để đảm bảo 100% vốn dùng đúng cho SXKD là cực kỳ khó khăn. Ngân hàng chủ yếu quản lý trên "hồ sơ" hơn là kiểm soát được dòng tiền thực tế sau khi giải ngân.
2.2.3 [bookmark: _Toc230962394]So sánh sự khác nhau giữa quy định cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân của MB với các ngân hàng khác.
Để làm rõ vị thế cạnh tranh của sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN tại MB, cần đặt sản phẩm này trong mối tương quan so sánh với nhóm ngân hàng các ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, Agribank thông qua các tiêu chí như hạn mức cho vay, lãi suất, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, tài sản bảo đảm, quy trình xử lý hồ sơ và mức độ linh hoạt trong chính sách tín dụng.
Xét về hạn mức và khả năng đáp ứng vốn, MB có tính linh hoạt cao hơn khi có thể tài trợ đến 80% giá trị tài sản bảo đảm và trong một số trường hợp có thể đáp ứng đến 100% nhu cầu vốn nếu khách hàng có dòng tiền tốt và lịch sử tín dụng tích cực. Trong khi đó, các ngân hàng Big4 thường kiểm soát hạn mức chặt chẽ hơn, chủ yếu dao động khoảng 70–80% giá trị tài sản bảo đảm và ít khi tài trợ toàn bộ nhu cầu vốn của khách hàng.
Về lãi suất, MB thường triển khai các gói vay ưu đãi với mức lãi suất khởi điểm khoảng 5,5%/năm trong giai đoạn ưu đãi, cạnh tranh tương đương hoặc thấp hơn so với Vietcombank và BIDV. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất tại MB có xu hướng điều chỉnh linh hoạt theo thị trường và mức độ rủi ro của khách hàng. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh thường có mức lãi suất ổn định hơn nhưng điều kiện tiếp cận tín dụng lại tương đối chặt chẽ.
Xét về điều kiện vay vốn, MB có xu hướng linh hoạt hơn khi chấp nhận đa dạng nguồn thu nhập và đánh giá dựa trên dòng tiền thực tế từ hoạt động kinh doanh, kể cả đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa có hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ. Đồng thời, MB cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay vốn, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và giải ngân so với nhiều ngân hàng truyền thống.
Nhìn chung, so với ngân hàng quốc doanh, sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN tại MB có lợi thế về tính linh hoạt trong chính sách tín dụng, khả năng tiếp cận vốn và tốc độ xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, mức độ linh hoạt cao cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với công tác quản trị và kiểm soát rủi ro tín dụng.
Bên cạnh việc so sánh với các ngân hàng quốc doanh, sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN tại MB cũng được đặt trong mối tương quan với một số ngân hàng TMCP có thế mạnh về khách hàng bán lẻ như ACB và Sacombank. Việc so sánh này giúp làm rõ sự khác biệt về mục đích cho vay, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu vốn, tài sản bảo đảm, thời hạn cho vay và phương thức thu nợ giữa các ngân hàng, từ đó phản ánh rõ hơn mức độ linh hoạt cũng như khả năng cạnh tranh của MB trong phân khúc cho vay SXKD đối với KHCN
Xét về mục đích cho vay, MB và ACB tập trung chủ yếu vào nhu cầu bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, Sacombank triển khai phạm vi tài trợ rộng hơn khi ngoài bổ sung vốn lưu động còn hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ và mở rộng nhà xưởng.
Về khả năng đáp ứng vốn, MB có mức hỗ trợ vốn khá cao khi tài trợ tối đa 90% nhu cầu vốn và khoảng 80% giá trị tài sản bảo đảm. Trong khi đó, ACB chủ yếu căn cứ vào tài sản bảo đảm với mức tối đa khoảng 75% giá trị tài sản, còn Sacombank linh hoạt theo khả năng trả nợ và tài sản bảo đảm của khách hàng.
Xét về tài sản bảo đảm, Sacombank có danh mục tài sản bảo đảm đa dạng hơn khi chấp nhận cả hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm bên cạnh bất động sản và máy móc thiết bị. Tuy nhiên, việc chấp nhận các tài sản có giá trị biến động mạnh cũng làm gia tăng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, MB và ACB chủ yếu ưu tiên các tài sản có tính ổn định nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng.
Về thời hạn cho vay, MB quy định thời hạn ngắn hạn tối đa 24 tháng và trung dài hạn tối đa 15 năm, trong khi ACB có thời hạn cho vay tối đa khoảng 60 tháng, còn Sacombank áp dụng linh hoạt tùy thuộc vào từng phương án kinh doanh. Đồng thời, MB cũng áp dụng cơ chế thu nợ khá linh hoạt theo từng loại khoản vay, giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng và hoàn trả vốn vay.
Nhìn chung, so với ACB và Sacombank, sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN tại MB có tính cạnh tranh khá tốt nhờ chính sách tín dụng rõ ràng, khả năng hỗ trợ vốn cao và quy trình cho vay linh hoạt. Đây là cơ sở giúp MB nâng cao khả năng thu hút KHCN và mở rộng hoạt động tín dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
2.2.4 [bookmark: _Toc230962395]Hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2025.
a) Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Để đánh giá hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng, cần xem xét các chỉ tiêu như doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và tỷ lệ nợ xấu. Những chỉ tiêu này phản ánh quy mô tăng trưởng và khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng của ngân hàng. Trên cơ sở đó, Bảng 2.4 được xây dựng nhằm tổng hợp tình hình cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh giai đoạn 2023–2025, làm cơ sở cho việc phân tích ở phần tiếp theo.

[bookmark: _Toc230367580]Bảng 2.4 Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay
	1.773
	100
	2.088
	100
	2.460
	100
	315
	17,77
	372
	17,82

	Khách hàng cá nhân
	838,77
	47,31
	1.116,76
	53,48
	1.378,65
	56,04
	277,99
	33,14
	261,89
	23,45

	Cho vay sản xuất kinh doanh
	308,64
	36,80
	417,28
	37,37
	512,73
	37,19
	108,64
	35,20
	95,45
	22,87

	Cho vay tiêu dùng
	530,13
	63,20
	699,48
	62,63
	865,92
	62,81
	169,35
	31,94
	166,44
	23,79

	Khách hàng doanh nghiệp 
	934,23
	52,69
	971,24
	46,52
	1.081
	43,94
	37,01
	3,96
	109,76
	11,30

	2. Doanh số thu nợ
	1.225
	100
	1.417,0
	100
	1.650
	100
	192
	15,67
	233
	16,44

	Khách hàng cá nhân
	554,85
	45,3
	764,27
	53,9
	947,08
	57,40
	209,42
	37,74
	182,81
	23,92

	Cho vay sản xuất kinh doanh
	214,3
	38,62
	283,91
	37,15
	346,48
	36,58
	69,61
	32,48
	62,57
	22,04

	Cho vay tiêu dùng
	340,55
	61,38
	480,36
	62,85
	600,6
	63,42
	139,81
	41,05
	120,24
	25,03

	Khách hàng doanh nghiệp 
	670,15
	54,7
	652,73
	46,1
	702,92
	42,60
	-17,42
	(2,60)
	50,19
	7,69

	3. Dư nợ cho vay 
	4.529
	100
	5.200
	100
	6.010
	100
	671
	14,82
	810
	15,58

	Khách hàng cá nhân
	1.554
	34,30
	1.906
	36,66
	2.338
	38,90
	352,49
	22,69
	431,57
	22,64

	Cho vay sản xuất kinh doanh
	403,17
	25,95
	536,54
	28,15
	702,79
	30,06
	133,37
	33,08
	166,25
	30,99

	Cho vay tiêu dùng
	1.150,37
	74,05
	1.369,49
	71,85
	1.634,81
	69,94
	219,12
	19,05
	265,32
	19,37

	Khách hàng doanh nghiệp 
	2.975
	65,70
	3.294
	63,34
	3.672
	61,10
	318,51
	10,71
	378,08
	11,48

	4. Nợ xấu
	37,33
	100
	37,08
	100
	36,5
	100
	-0,25
	(0,67)
	-0,58
	(1,56)

	Khách hàng cá nhân
	15,82
	42,38
	23,23
	62,65
	17,68
	48,44
	7,41
	46,84
	-5,55
	(23,89)

	Cho vay sản xuất kinh doanh
	2,61
	16,50
	3,33
	19,33
	4,98
	28,17
	0,72
	27,59
	1,65
	49,55

	Cho vay tiêu dùng
	13,21
	83,50
	13,9
	80,67
	12,7
	71,83
	0,69
	5,22
	-1,20
	(8,63)

	Khách hàng doanh nghiệp 
	21,51
	57,62
	13,85
	37,35
	18,82
	51,56
	-7,66
	(35,61)
	4,97
	35,88

	5. Tỷ lệ nợ xấu
	0,82
	0,71
	0,61
	

	Khách hàng cá nhân
	1,0
	1,22
	0,76
	

	Cho vay sản xuất kinh doanh
	0,65
	0,62
	0,71
	

	Cho vay tiêu dùng
	1,15
	1,01
	0,78
	

	Khách hàng doanh nghiệp 
	0,7
	0,42
	0,51
	


                          (Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Dựa trên số liệu tại Bảng 2.4, có thể nhận thấy hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025 ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong danh mục tín dụng bán lẻ. Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN tăng từ 308,64 tỷ đồng năm 2023 lên 417,28 tỷ đồng năm 2024 và đạt 512,73 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 35,20% và 22,87%, duy trì tỷ trọng khoảng 37% trong tổng doanh số cho vay KHCN. Kết quả này phản ánh nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD của KHCN trên địa bàn vẫn ở mức cao, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ có chu kỳ quay vòng vốn ngắn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng định hướng mở rộng phân khúc này nhờ đặc điểm khoản vay nhỏ, khả năng phân tán rủi ro và tốc độ quay vòng vốn tương đối nhanh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu vẫn mang tính mở rộng quy mô tín dụng, trong khi chất lượng tín dụng chưa có sự cải thiện tương ứng.
So với cho vay KHDN, tốc độ tăng trưởng của cho vay SXKD đối với KHCN cao hơn đáng kể. Cụ thể, cho vay SXKD đối với KHCN tăng bình quân trên 30% mỗi năm, trong khi cho vay KHDN chỉ tăng từ 934,23 tỷ đồng năm 2023 lên 970,19 tỷ đồng năm 2024 và đạt 1.081,35 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 3,85% và 11,44%. Điều này cho thấy cho vay SXKD đối với KHCN đang trở thành động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng của chi nhánh, còn cho vay KHDN có xu hướng tăng trưởng ổn định hơn do phụ thuộc vào chu kỳ đầu tư dài hạn, quy mô khoản vay lớn và tiến độ thực hiện dự án. Ngược lại, cho vay SXKD đối với KHCN có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường xuyên, chu kỳ kinh doanh ngắn và khả năng giải ngân linh hoạt hơn nên tốc độ mở rộng tín dụng cao hơn.
Ở chiều thu nợ, doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN tăng từ 214,30 tỷ đồng năm 2023 và đạt 346,48 tỷ đồng vào năm 2025, chiếm khoảng 37% tổng doanh số thu nợ KHCN. Điều này phản ánh khả năng thu hồi vốn của chi nhánh nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích cực cùng với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh số thu nợ vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh số cho vay qua các năm, cho thấy quy mô giải ngân đang mở rộng nhanh hơn khả năng thu hồi vốn. Khi đặt trong tương quan so sánh, khả năng thu nợ của cho vay SXKD đối với KHCN biến động lớn hơn cho vay KHDN do dòng tiền phụ thuộc trực tiếp vào hoạt động kinh doanh bán lẻ, trong khi cho vay KHDN có nguồn thu gắn với hợp đồng kinh tế và kế hoạch tài chính tương đối ổn định.
Về dư nợ, cho vay SXKD đối với KHCN tăng mạnh từ 403,17 tỷ đồng năm 2023 lên 536,54 tỷ đồng năm 2024 và đạt 702,79 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 33,08% và 30,99%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng dư nợ KHDN. Tỷ trọng dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN trong tổng dư nợ KHCN cũng tăng từ 25,95% lên 30,06%, cho thấy quy mô tín dụng đối với phân khúc này ngày càng mở rộng và giữ vai trò quan trọng trong danh mục tín dụng bán lẻ của chi nhánh. Diễn biến này phản ánh quá trình mở rộng nhanh của cho vay SXKD đối với KHCN, đồng thời cho thấy hiện tượng tích lũy dư nợ khi tốc độ thu nợ chưa theo kịp tốc độ giải ngân. Điều này cho thấy vòng quay vốn của KHCN kinh doanh có xu hướng chậm lại do công nợ kéo dài và hàng tồn kho gia tăng.
Về chất lượng tín dụng, nợ xấu cho vay SXKD đối với KHCN tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 3,33 tỷ đồng năm 2024 và đạt 4,98 tỷ đồng năm 2025. Trong khi dư nợ tăng khoảng 30,99%, tốc độ tăng nợ xấu lại cao hơn đáng kể, cho thấy áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng ngày càng lớn trong quá trình mở rộng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu biến động từ 0,65% năm 2023 xuống 0,62% năm 2024 nhưng tăng trở lại lên 0,71% vào năm 2025, phản ánh chất lượng tín dụng chưa thực sự ổn định và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy giảm vào cuối giai đoạn nghiên cứu. Năm 2024, tỷ lệ nợ xấu giảm chủ yếu do ngân hàng thu hồi và xử lý được một phần nợ cũ, trong khi dư nợ tăng khá mạnh nên làm tỷ lệ nợ xấu được cải thiện tạm thời. Tuy nhiên sang năm 2025, áp lực nợ xấu tăng cao do nhiều khoản vay đến hạn trả gốc trong khả năng thanh toán của KHCN suy giảm do chi phí đầu vào tăng và sức mua thị trường giảm, dẫn đến tình trạng chậm trả gốc lãi định kỳ.
So với cho vay KHDN, nợ xấu trong cho vay SXKD đối với KHCN tăng nhanh hơn do KHCN kinh doanh thường có quy mô nhỏ, dòng tiền thiếu ổn định và phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường. Trong khi đó, KHDN thường có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn, nguồn thu ổn định hơn và khả năng kiểm soát dòng tiền tốt hơn nên mức độ rủi ro thấp hơn. Bên cạnh đó, các khoản vay KHCN có số lượng lớn nhưng phân tán, khiến ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác kiểm tra và giám sát sau cho vay. Vì vậy, khi phát sinh rủi ro, việc nhận diện và xử lý trong một số trường hợp chưa thực sự kịp thời, làm cho nợ xấu có xu hướng gia tăng theo thời gian.

[bookmark: _Toc230367581]Bảng 2.5 Kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)        
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)   
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)   
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	403,17
	100
	536,54
	100
	702,29
	100
	133,37
	33,08
	165,75
	30,89

	Nhóm 1
	394,5
	97,85
	527,61
	98,34
	689,02
	98,11
	133,11
	33,74
	161,41
	30,59

	Nhóm 2
	6,05
	1,50
	5,60
	1,04
	8,28
	1,18
	-0,45
	-7,44
	2,68
	47,86

	Nhóm 3
	1,20
	0,30
	1,50
	0,28
	2,30
	0,33
	0,30
	25,00
	0,80
	53,33

	Nhóm 4
	0,80
	0,20
	1,00
	0,19
	1,40
	0,20
	0,20
	25,00
	0,40
	40,00

	Nhóm 5
	0,62
	0,15
	0,83
	0,15
	1,29
	0,18
	0,21
	33,87
	0,46
	55,42


                          (Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)

Đi sâu vào phân tích cơ cấu nợ tại Bảng 2.5 cho thấy dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng vẫn chủ yếu tập trung ở Nhóm 1 và duy trì trên 98% tổng dư nợ trong giai đoạn 2023–2025. Dư nợ Nhóm 1 tăng từ 394,5 tỷ đồng năm 2023 lên 527,61 tỷ đồng năm 2024 và đạt 689,02 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 33,74% và 30,59%. Điều này cho thấy phần lớn các khoản cho vay vẫn thuộc nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, góp phần duy trì chất lượng tín dụng và đảm bảo khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. Kết quả này phản ánh hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh nhìn chung vẫn được kiểm soát tương đối ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.
Tuy nhiên, cơ cấu nợ đã bắt đầu xuất hiện xu hướng chuyển dịch sang các nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn. Nhóm 2 mặc dù chiếm tỷ trọng thấp nhưng tăng trở lại từ 1,04% năm 2024 lên 1,18% năm 2025, với dư nợ đạt 8,28 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy một bộ phận khách hàng đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm KHCN phụ thuộc nhiều vào biến động thị trường, sức mua tiêu dùng và hiệu quả hoạt động kinh doanh ngắn hạn. Đây cũng là nhóm nợ tiềm ẩn khả năng chuyển thành nợ xấu nếu ngân hàng không kịp thời theo dõi và có biện pháp kiểm soát phù hợp.
Đáng chú ý, Nhóm 3 là nhóm có biến động rõ rệt nhất trong các nhóm nợ xấu. Dư nợ Nhóm 3 tăng từ 1,2 tỷ đồng năm 2023 lên 1,5 tỷ đồng năm 2024 và đạt 2,3 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 25% và 53,33%, cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ chung. Tỷ trọng Nhóm 3 cũng tăng từ 0,30% lên 0,33% tổng dư nợ. Điều này cho thấy một số khoản cho vay sau khi phát sinh dấu hiệu chậm trả chưa được kiểm soát kịp thời nên tiếp tục chuyển sang nợ dưới tiêu chuẩn. Qua đó phản ánh khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng đã suy giảm khá rõ, đồng thời cho thấy áp lực kiểm soát rủi ro tín dụng ngày càng lớn trong quá trình mở rộng tín dụng bán lẻ. Ngoài ra, sự gia tăng của Nhóm 3 cũng cho thấy công tác giám sát sau cho vay và theo dõi dòng tiền thực tế của khách hàng trong một số trường hợp vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Đối với Nhóm 4 và Nhóm 5, mặc dù quy mô và tỷ trọng còn thấp nhưng vẫn có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể, dư nợ Nhóm 4 tăng từ 0,8 tỷ đồng năm 2023 lên 1,4 tỷ đồng năm 2025, trong khi Nhóm 5 tăng từ 0,62 tỷ đồng lên 1,29 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy một số khoản cho vay sau khi phát sinh rủi ro chưa được xử lý hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu nên tiếp tục suy giảm chất lượng và chuyển sang các nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.
Về phía ngân hàng, MB Đà Nẵng đã tăng cường công tác thẩm định khách hàng, kiểm tra sau cho vay và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro nhằm hạn chế tổn thất tín dụng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì dưới 1% trong suốt giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát rủi ro vẫn chưa thực sự ổn định khi nợ Nhóm 2 và đặc biệt là Nhóm 3 vẫn có xu hướng gia tăng qua các năm. Điều này cho thấy áp lực quản trị rủi ro tín dụng đối với phân khúc KHCN ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh chi nhánh mở rộng dư nợ và gia tăng quy mô tín dụng bán lẻ.
Tổng hợp lại, cho vay SXKD đối với KHCN là phân khúc có tốc độ tăng trưởng cao và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu tín dụng bán lẻ của chi nhánh, với tốc độ tăng trưởng vượt trội so với cho vay KHDN. Mặc dù, sự tăng trưởng này đi kèm áp lực về chất lượng tín dụng khi tốc độ tăng dư nợ vượt thu nợ và nợ xấu gia tăng nhanh hơn quy mô tín dụng. Trong khi cho vay KHDN mang tính ổn định và kiểm soát rủi ro tốt hơn thì cho vay SXKD đối với KHCN lại nhạy cảm hơn với biến động thị trường và hành vi tiêu dùng. Vì vậy, hiệu quả cho vay SXKD đối với KHCN tuy tích cực về quy mô nhưng chưa thực sự bền vững, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường giám sát sau cho vay và kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn danh mục tín dụng trong trung và dài hạn.
b) Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân theo kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Để thấy rõ hơn sự thay đổi trong hoạt động cho vay theo kỳ hạn, bảng dưới đây thể hiện các số liệu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu của khách hàng cá nhân trong giai đoạn 2023–2025. Thông qua các chỉ tiêu này, có thể quan sát được xu hướng biến động qua từng năm cũng như sự khác biệt giữa cho vay ngắn hạn và trung – dài hạn. Dựa vào bảng số liệu, việc so sánh và đánh giá mức độ tăng trưởng, cơ cấu tín dụng cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của chi nhánh theo từng kỳ hạn sẽ trở nên rõ ràng hơn.
[bookmark: _Toc230367582]Bảng 2.6 Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân theo kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN
	308,64
	100
	417,28
	100
	512,73
	100
	108,64
	35,20
	95,45
	22,87

	Ngắn hạn
	225,41
	73,03
	308,57
	73,95
	379,66
	74,05
	83,16
	36,89
	71,09
	23,04

	Trung - dài hạn
	83,23
	26,97
	108,71
	26,05
	133,07
	25,95
	25,48
	30,61
	24,36
	22,41

	2. Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	100
	283,91
	100
	346,48
	100
	69,57
	32,46
	62,57
	22,04

	Ngắn hạn
	163,52
	76,29
	218,47
	76,95
	266,83
	77,01
	54,95
	33,60
	48,36
	22,14

	Trung - dài hạn
	50,82
	23,71
	65,44
	23,05
	79,65
	22,99
	14,62
	28,77
	14,21
	21,71

	3. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh
	403,17
	100
	536,54
	100
	702,79
	100
	133,37
	33,08
	166,25
	30,99

	Ngắn hạn
	282,36
	70,03
	372,46
	69,42
	485,29
	69,05
	90,10
	31,91
	112,83
	30,29

	Trung - dài hạn
	120,81
	29,97
	164,08
	30,58
	217,50
	30,95
	43,27
	35,82
	53,42
	32,56

	4. Nợ xấu
	2,61
	100
	3,33
	100
	4,98
	100
	0,72
	27,59
	1,65
	49,55

	Ngắn hạn
	2,04
	78,16
	2,59
	77,78
	3,87
	77,71
	0,55
	26,96
	1,28
	49,42

	Trung - dài hạn
	0,57
	21,84
	0,74
	22,22
	1,11
	22,29
	0,17
	29,82
	0,37
	50,00

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,65
	0,62
	0,71
	

	Ngắn hạn
	0,72
	0,70
	0,80
	

	Trung - dài hạn
	0,47
	0,45
	0,51
	


                                     ( Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn năm 2023 – 2025)		

Xét theo kỳ hạn, cho vay ngắn hạn chiếm khoảng 74% và tăng từ 225,41 tỷ đồng năm 2023 lên 379,66 tỷ đồng năm 2025, phản ánh đây là phân khúc trọng tâm trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh. Điều này phù hợp với đặc điểm kinh doanh nhỏ lẻ của khách hàng khi nhu cầu vốn chủ yếu phục vụ bổ sung vốn lưu động như nhập hàng, thanh toán chi phí ngắn hạn và duy trì hoạt động kinh doanh. Từ phía ngân hàng, việc tập trung cho vay ngắn hạn cũng phù hợp với định hướng kiểm soát rủi ro nhờ thời gian thu hồi vốn nhanh và khả năng giám sát tốt hơn theo từng chu kỳ vay.
Trong khi đó, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng từ 83,23 tỷ đồng năm 2023 lên 133,07 tỷ đồng năm 2025, phản ánh nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động SXKD có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, các khoản cho vay này phụ thuộc lớn vào khả năng tạo dòng tiền trong dài hạn, trong khi KHCN quy mô nhỏ dễ chịu tác động từ biến động thị trường, dẫn đến rủi ro kỳ hạn và áp lực thu hồi vốn cao hơn. Do đó, mặc dù góp phần hỗ trợ mở rộng hoạt động kinh doanh, cho vay trung và dài hạn vẫn tiềm ẩn mức độ rủi ro lớn hơn và cần được kiểm soát chặt chẽ.
Về khả năng thu hồi vốn, doanh số thu nợ của chi nhánh tăng từ 214,34 tỷ đồng năm 2023 lên 346,48 tỷ đồng năm 2025, cho thấy công tác thu hồi nợ vẫn duy trì tương đối ổn định qua các năm. Tuy nhiên, mức tăng của doanh số thu nợ chưa thực sự lớn so với tốc độ mở rộng tín dụng do trong giai đoạn 2023–2025, chi nhánh tập trung đẩy mạnh hoạt động cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn SXKD ngày càng gia tăng của KHCN trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn khách hàng vay vốn để bổ sung vốn lưu động nên nhu cầu vay mới và tái vay diễn ra thường xuyên. Thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn khoảng 77% tổng doanh số thu nợ nên phụ thuộc nhiều vào tốc độ luân chuyển vốn và hiệu quả kinh doanh của khách hàng, trong khi các khoản cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khoảng 23% có thời gian hoàn vốn dài hơn nên khả năng thu hồi vốn chưa thể tăng nhanh trong ngắn hạn.
Dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN tăng mạnh từ 403,17 tỷ đồng năm 2023 lên 702,79 tỷ đồng năm 2025, vượt xa tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ. Diễn biến này cho thấy quy mô tín dụng mở rộng nhanh hơn khả năng thu hồi vốn, làm gia tăng áp lực quản lý dư nợ tại chi nhánh. Trong cơ cấu, cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo gần 70%, tuy nhiên dư nợ trung và dài hạn đã tăng lên 217,50 tỷ đồng, tương ứng 30,95% vào năm 2025. Khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chưa quay về kịp, khách hàng phải tiếp tục sử dụng vốn vay để bù đắp thiếu hụt, đồng thời việc mở rộng đầu tư làm gia tăng tỷ trọng vốn dài hạn, từ đó làm giảm tốc độ luân chuyển vốn.
Về chất lượng tín dụng, nợ xấu trong cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 4,98 tỷ đồng năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu biến động từ 0,65% xuống 0,62% rồi tăng lên 0,71%, phản ánh chất lượng tín dụng chưa thực sự ổn định. Nợ xấu tập trung chủ yếu ở các khoản cho vay ngắn hạn, chiếm khoảng 77%, cao hơn nhiều so với trung và dài hạn khoảng 23%. Nguyên nhân chủ yếu do các khoản cho vay này phụ thuộc trực tiếp vào dòng tiền kinh doanh ngắn hạn, trong khi khả năng tạo dòng tiền của KHCN thường chịu tác động nhanh từ biến động thị trường và sức mua tiêu dùng. KHCN cũng thường ưu tiên sử dụng dòng tiền để tái đầu tư hàng hóa nhằm duy trì khả năng xoay vòng vốn nên việc trả nợ trong một số trường hợp chưa đúng tiến độ. Vì vậy khi hàng tồn kho luân chuyển chậm hoặc công nợ kéo dài, khả năng thanh toán của khách hàng sẽ suy giảm, từ đó làm gia tăng nguy cơ phát sinh nợ quá hạn. Ngoài ra, công tác giám sát các khoản cho vay nhỏ lẻ còn gặp nhiều khó khăn do số lượng khách hàng lớn và phân tán ở nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, làm áp lực quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngày càng lớn hơn.
Nhìn chung, cho vay SXKD đối với KHCN vẫn tăng trưởng mạnh về quy mô nhưng hiệu quả chưa thực sự tương xứng. Việc tỷ lệ thu nợ giảm, dư nợ tăng nhanh hơn thu nợ và nợ xấu gia tăng phản ánh sự lệch pha giữa tốc độ mở rộng tín dụng và khả năng tạo dòng tiền của khách hàng. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, rủi ro tín dụng có thể tiếp tục tích lũy và gia tăng trong trung và dài hạn.
c) Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân phân mục đích tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Mỗi mục đích vay vốn sẽ có đặc điểm và mức độ rủi ro khác nhau, vì vậy cơ cấu cho vay theo mục đích cũng phản ánh khá rõ định hướng tín dụng của ngân hàng. Dựa vào bảng số liệu trên, có thể thấy trong giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN có sự thay đổi giữa các mục đích vay thông qua các chỉ tiêu như doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ xấu. Qua đó cho thấy cách phân bổ nguồn vốn cũng như hiệu quả sử dụng vốn ở từng nhóm mục đích vay.
[bookmark: _Toc230367583]Bảng 2.7 Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân theo mục đích tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN
	308,61
	100
	417,28
	100
	512,73
	100
	108,67
	35,21
	95,45
	22,87

	Cho vay  bổ sung vốn lưu động
	226,66
	73,45
	305,83
	73,29
	375,41
	73,22
	79,17
	34,93
	69,58
	22,75

	Cho vay đầu tư TSCĐ
	81,95
	26,55
	111,45
	26,71
	137,32
	26,78
	29,50
	36,00
	25,87
	23,21

	2. Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	100
	283,91
	100
	346,48
	100
	69,57
	32,46
	62,57
	22,04

	Cho vay  bổ sung vốn lưu động
	171,13
	79,84
	226,72
	79,86
	276,61
	79,83
	55,59
	32,48
	49,89
	22,01

	Cho vay đầu tư TSCĐ
	43,21
	20,16
	57,19
	20,14
	69,87
	20,17
	13,98
	32,35
	12,68
	22,17

	3. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh
	403,14
	100
	536,51
	100
	702,76
	100
	133,37
	33,08
	166,25
	30,99

	Cho vay  bổ sung vốn lưu động
	298,71
	74,10
	377,82
	70,42
	476,62
	67,82
	79,11
	26,48
	98,80
	26,15

	Cho vay đầu tư TSCĐ
	104,43
	25,90
	158,69
	29,58
	226,14
	32,18
	54,26
	51,96
	67,45
	42,50

	4. Nợ xấu
	2,61
	100
	3,33
	100
	4,98
	100
	0,72
	27,59
	1,65
	49,55

	Cho vay  bổ sung vốn lưu động
	1,95
	74,71
	2,47
	74,17
	3,63
	72,89
	0,52
	26,67
	1,16
	46,96

	Cho vay đầu tư TSCĐ
	0,66
	25,29
	0,87
	26,13
	1,36
	27,31
	0,21
	31,82
	0,49
	56,32

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,65
	0,62
	0,71
	

	Cho vay  bổ sung vốn lưu động
	0,65
	0,65
	0,76
	

	Cho vay đầu tư TSCĐ
	0,63
	0,55
	0,60
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)




Xét theo cơ cấu, cho vay bổ sung vốn lưu động luôn chiếm tỷ trọng chủ đạo, duy trì khoảng 73% tổng doanh số cho vay SXKD đối với KHCN trong giai đoạn nghiên cứu. Quy mô cho vay tăng từ 226,66 tỷ đồng năm 2023 lên 375,41 tỷ đồng năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng vẫn ở mức cao. Điều này phù hợp với đặc điểm của nhóm khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn khi nhu cầu vốn chủ yếu phục vụ nhập hàng, bổ sung vốn lưu động và duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên. Từ phía ngân hàng, việc tập trung vào nhóm tín dụng này cũng giúp nâng cao khả năng xoay vòng vốn và thuận lợi hơn trong quá trình kiểm soát khoản cho vay nhờ thời gian thu hồi vốn ngắn.
Trong khi đó, cho vay đầu tư TSCĐ chiếm tỷ trọng thấp hơn, dao động khoảng 26%–27% tổng doanh số cho vay nhưng vẫn tăng từ 81,95 tỷ đồng năm 2023 lên 137,32 tỷ đồng năm 2025. Diễn biến này cho thấy nhiều khách hàng bắt đầu mở rộng quy mô kinh doanh thông qua đầu tư máy móc, phương tiện vận chuyển hoặc nâng cấp cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, đây là nhóm tín dụng trung và dài hạn, có thời gian hoàn vốn kéo dài và phụ thuộc nhiều vào hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai nên tiềm ẩn mức độ rủi ro cao hơn so với cho vay bổ sung vốn lưu động.
Về khả năng thu hồi vốn, doanh số thu nợ tăng từ 214,34 tỷ đồng năm 2023 lên 346,48 tỷ đồng năm 2025, phản ánh công tác thu hồi nợ của chi nhánh vẫn duy trì xu hướng tích cực. Trong đó, thu nợ từ cho vay bổ sung vốn lưu động chiếm khoảng 80% tổng doanh số thu nợ nhờ đặc điểm thời gian vay ngắn và dòng tiền kinh doanh phát sinh thường xuyên. Ngược lại, các khoản cho vay đầu tư TSCĐ có tốc độ thu hồi vốn chậm hơn do phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư và khả năng tạo lợi nhuận trong dài hạn. Mặc dù doanh số thu nợ vẫn tăng qua các năm, tốc độ tăng dư nợ vẫn cao hơn tốc độ thu nợ, cho thấy áp lực thu hồi vốn của chi nhánh đang có xu hướng gia tăng trong quá trình mở rộng tín dụng.
Dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN tăng mạnh từ 403,14 tỷ đồng năm 2023 lên 702,76 tỷ đồng năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu dư nợ có sự chuyển dịch khi tỷ trọng cho vay bổ sung vốn lưu động giảm từ 74,10% xuống 67,82%, trong khi tỷ trọng cho vay đầu tư TSCĐ tăng từ 25,90% lên 32,18%. Xu hướng này phản ánh định hướng mở rộng cho vay trung và dài hạn nhằm hỗ trợ khách hàng đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc gia tăng tỷ trọng cho vay đầu tư TSCĐ cũng khiến chu kỳ thu hồi vốn kéo dài hơn và làm gia tăng áp lực quản lý tín dụng trung – dài hạn. 
Đi cùng với quá trình mở rộng tín dụng, nợ xấu trong cho vay SXKD đối với KHCN cũng tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 4,98 tỷ đồng năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng trở lại lên 0,71% vào cuối giai đoạn nghiên cứu. Nợ xấu tập trung chủ yếu ở nhóm cho vay bổ sung vốn lưu động do nhóm khách hàng này phụ thuộc nhiều vào khả năng tiêu thụ hàng hóa và tốc độ quay vòng vốn ngắn hạn. Khi sức mua giảm, hàng tồn kho tăng hoặc công nợ kéo dài, khả năng thanh toán của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, tốc độ tăng dư nợ cao hơn tốc độ thu nợ cho thấy nguy cơ phát sinh nợ quá hạn đang có xu hướng gia tăng trong quá trình mở rộng tín dụng.
Nhìn chung, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng trong giai đoạn 2023–2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, trong đó cho vay bổ sung vốn lưu động vẫn giữ vai trò chủ đạo và mang lại hiệu quả thu hồi vốn tốt hơn. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng cho vay đầu tư TSCĐ cùng với tốc độ tăng dư nợ cao hơn tốc độ thu nợ cho thấy rủi ro tín dụng đang có xu hướng tăng lên. Vì vậy, chi nhánh cần cân đối hợp lý giữa mục tiêu mở rộng tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro, đồng thời tăng cường giám sát dòng tiền và quản lý khoản cho vay sau giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN trong thời gian tới.
d) Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân theo phương thức cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Để đánh giá rõ hơn hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng, việc phân tích theo phương thức cho vay là cần thiết nhằm làm rõ sự phân bổ tín dụng cũng như mức độ rủi ro tương ứng của từng hình thức cho vay. Thông qua bảng số liệu trên, có thể nhận thấy xu hướng biến động của doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ xấu theo hai phương thức chủ yếu gồm cho vay theo món, cho vay theo hạn mức và trong giai đoạn 2023–2025. 
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Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN
	308,64
	100
	417,28
	100
	512,73
	100
	108,64
	35,20
	95,45
	22,87

	Cho vay theo món
	116,05
	37,60
	161,08
	38,60
	192,49
	37,54
	45,03
	38,80
	31,41
	19,50

	Cho vay theo hạn mức
	192,59
	62,40
	256,2
	61,40
	320,24
	62,46
	63,61
	33,03
	64,04
	25,00

	2. Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	100
	283,91
	100
	346,48
	100
	69,57
	32,46
	62,57
	22,04

	Cho vay theo món
	80,63
	37,62
	107,33
	37,80
	129,21
	37,29
	26,70
	33,11
	21,88
	20,39

	Cho vay theo hạn mức 
	133,71
	62,38
	176,58
	62,20
	217,27
	62,71
	42,87
	32,06
	40,69
	23,04

	3. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh
	403,17
	100
	536,54
	100
	702,79
	100
	133,37
	33,08
	166,25
	30,99

	Cho vay theo món
	151,35
	37,54
	205,10
	38,23
	268,38
	38,19
	53,75
	35,51
	63,28
	30,85

	Cho vay theo hạn mức 
	251,82
	62,46
	331,44
	61,77
	434,41
	61,81
	79,62
	31,62
	102,97
	31,07

	4. Nợ xấu
	2,61
	100
	3,33
	100
	4,98
	100
	0,72
	27,59
	1,65
	49,55

	Cho vay theo món
	1,02
	39,08
	1,28
	38,44
	1,92
	38,55
	0,26
	25,49
	0,64
	50,00

	Cho vay theo hạn mức 
	1,59
	60,92
	2,05
	61,56
	3,06
	61,45
	0,46
	28,93
	1,01
	49,27

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,65
	0,62
	0,71
	 

	Cho vay theo món
	0,67
	0,62
	0,72
	

	Cho vay theo hạn mức 
	0,63
	0,62
	0,70
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Xét theo phương thức cho vay, cho vay theo hạn mức chiếm tỷ trọng chủ đạo, duy trì khoảng 62% tổng doanh số cho vay SXKD đối với KHCN trong giai đoạn 2023–2025. Quy mô cho vay tăng từ 192,59 tỷ đồng năm 2023 lên 320,24 tỷ đồng năm 2025, cho thấy ngân hàng định hướng tập trung vào hình thức cấp tín dụng linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của khách hàng. Phương thức này chủ yếu phục vụ nhu cầu nhập hàng, dự trữ hàng hóa và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc lớn vào khả năng luân chuyển hàng hóa và thu hồi công nợ của khách hàng nên tiềm ẩn rủi ro khi dòng tiền kinh doanh bị gián đoạn. 
Trong khi đó, cho vay theo món chiếm khoảng 38% tổng doanh số cho vay và tăng từ 116,05 tỷ đồng năm 2023 lên 192,49 tỷ đồng năm 2025. Phương thức này chủ yếu áp dụng đối với các nhu cầu đầu tư tài sản cố định, mua sắm máy móc hoặc mở rộng cơ sở kinh doanh. Do từng khoản vay gắn với mục đích sử dụng vốn và thời hạn trả nợ cụ thể nên ngân hàng có điều kiện kiểm soát dòng tiền và quản lý khoản vay chặt chẽ hơn. 
Về khả năng thu hồi vốn, doanh số thu nợ tăng từ 214,34 tỷ đồng năm 2023 lên 283,91 tỷ đồng năm 2024 và đạt 346,48 tỷ đồng năm 2025, cho thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh vẫn duy trì tương đối ổn định qua các năm. Tuy nhiên, mức tăng của doanh số thu nợ chưa thực sự lớn do trong giai đoạn 2023–2025, chi nhánh vẫn tập trung đẩy mạnh hoạt động cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn SXKD ngày càng gia tăng của KHCN trên địa bàn. Xét theo phương thức, thu nợ theo hạn mức chiếm tỷ trọng chủ đạo khoảng 63%, tuy nhiên phần lớn mang tính chất quay vòng trong hạn mức tín dụng. Trong khi đó, thu nợ từ cho vay theo món chiếm khoảng 37%, ổn định hơn do gắn với kỳ hạn trả nợ cụ thể, qua đó góp phần nâng cao khả năng kiểm soát dòng tiền.
Cùng với đó, dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN tăng mạnh từ 403,17 tỷ đồng năm 2023 lên 536,54 tỷ đồng năm 2024 và đạt 702,79 tỷ đồng năm 2025, với tốc độ tăng cao hơn tốc độ thu nợ. Điều này phản ánh hoạt động tín dụng của chi nhánh đang trong xu hướng mở rộng, đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của khách hàng. Trong cơ cấu dư nợ, cho vay theo hạn mức tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, chiếm khoảng 62%, tương ứng 434,41 tỷ đồng năm 2025, cho thấy khách hàng duy trì sử dụng vốn thường xuyên để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc dư nợ tăng nhanh hơn thu nợ cũng cho thấy một phần vốn tín dụng chưa được thu hồi kịp thời trong kỳ; trong điều kiện thị trường thuận lợi, điều này không gây áp lực lớn, nhưng nếu dòng tiền bị gián đoạn có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn.
Về chất lượng tín dụng, nợ xấu tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 3,33 tỷ đồng năm 2024 và đạt 4,98 tỷ đồng năm 2025, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì dưới 1%, lần lượt ở mức 0,65%, 0,62% và 0,71%, cho thấy chi nhánh vẫn kiểm soát rủi ro tín dụng ở mức tương đối tốt. Xét theo cơ cấu, nợ xấu cho vay theo hạn mức chiếm khoảng 62%, tương ứng với tỷ trọng dư nợ của phương thức này, trong khi cho vay theo món chiếm khoảng 38%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu giữa hai phương thức không có sự chênh lệch đáng kể khi cho vay theo hạn mức dao động từ 0,62%–0,70%, còn cho vay theo món từ 0,62%–0,72%, cho thấy chất lượng tín dụng phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng hơn là phương thức cho vay. Bên cạnh đó, nợ xấu vẫn có xu hướng gia tăng qua các năm, do một số khách hàng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa và thu hồi công nợ, đồng thời công tác giám sát sau cho vay trong một số trường hợp chưa theo sát biến động thực tế của khách hàng. 
Nhìn chung, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh vẫn tập trung chủ yếu vào cho vay theo hạn mức nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì dưới 1%, nhưng xu hướng gia tăng nợ xấu trong năm 2025 cho thấy rủi ro tín dụng đang có dấu hiệu tăng lên, đòi hỏi chi nhánh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát dòng tiền và kiểm soát sau cho vay nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng bền vững hơn trong thời gian tới. 
e) Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân phân theo hình thức đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Hình thức đảm bảo là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn của khoản cho vay. Qua bảng số liệu trên có thể thấy, trong giai đoạn 2023–2025, các khoản cho vay có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo có sự khác nhau về quy mô cũng như các chỉ tiêu như doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ xấu. Những thay đổi này phần nào phản ánh cách ngân hàng lựa chọn hình thức cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro qua từng năm. 
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Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền 
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN
	308,64
	100
	417,28
	100
	512,73
	100
	108,64
	35,20
	95,45
	22,87

	Cho vay đảm bảo bằng tài sản
	254,13
	82,34
	346,62
	83,07
	427,58
	83,39
	92,49
	36,39
	80,96
	23,36

	Cho vay đảm bảo không bằng tài sản
	54,51
	17,66
	70,66
	16,93
	85,15
	16,61
	16,15
	29,63
	14,49
	20,51

	2. Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	100
	283,91
	100
	346,48
	100
	69,57
	32,46
	62,57
	22,04

	Cho vay đảm bảo bằng tài sản
	171,82
	80,16
	229,47
	80,82
	281,63
	81,28
	57,65
	33,55
	52,16
	22,73

	Cho vay đảm bảo không bằng tài sản
	42,52
	19,84
	54,44
	19,18
	64,85
	18,72
	11,92
	28,03
	10,41
	19,12

	3. Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh
	403,17
	100
	536,54
	100
	702,79
	100
	133,37
	33,08
	166,25
	30,99

	Cho vay đảm bảo bằng tài sản
	331,82
	82,30
	448,97
	83,68
	594,92
	84,65
	117,15
	35,31
	145,95
	32,51

	Cho vay đảm bảo không bằng tài sản
	71,35
	17,70
	87,57
	16,32
	107,87
	15,35
	16,22
	22,73
	20,30
	23,18

	4. Nợ xấu
	2,61
	100
	3,33
	100
	4,98
	100
	0,72
	27,59
	1,65
	49,55

	Cho vay đảm bảo bằng tài sản
	1,87
	71,65
	2,32
	69,67
	3,28
	65,86
	0,45
	24,06
	0,96
	41,38

	Cho vay đảm bảo không bằng tài sản
	0,74
	28,35
	1,01
	30,33
	1,7
	34,14
	0,27
	36,49
	0,69
	68,32

	5. Tỷ lệ nợ xấu (%)
	0,65
	0,62
	0,71
	 

	Cho vay đảm bảo bằng tài sản
	0,56
	0,52
	0,55
	

	Cho vay đảm bảo không bằng tài sản
	1,04
	1,15
	1,58
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Xét theo tiêu chí tài sản bảo đảm, cho vay có tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng chủ đạo khoảng 82%, tăng từ 254,13 tỷ đồng năm 2023 lên 427,58 tỷ đồng năm 2025. Quy mô của nhóm này thường cao hơn do ngân hàng có thể căn cứ vào giá trị tài sản để xác định hạn mức cấp tín dụng, từ đó tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận khoản cho vay lớn và thời hạn dài hơn. Thực tế, ngân hàng ưu tiên các tài sản như bất động sản, ô tô và giấy tờ có giá do có tính pháp lý rõ ràng và thuận lợi trong xử lý khi phát sinh rủi ro. Tuy nhiên, tài sản bảo đảm chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ thu hồi nợ, còn khả năng trả nợ vẫn phụ thuộc chủ yếu vào dòng tiền từ hoạt động SXKD của khách hàng. Ngược lại, cho vay không có tài sản bảo đảm chiếm khoảng 18%, với quy mô nhỏ hơn do ngân hàng phải giới hạn hạn mức nhằm kiểm soát rủi ro. Các khoản cho vay này chủ yếu được xét duyệt dựa trên lịch sử tín dụng, hồ sơ tài chính và khả năng tạo dòng tiền thực tế của khách hàng.
Về thu nợ, doanh số thu nợ tăng từ 214,34 tỷ đồng năm 2023 lên 283,91 tỷ đồng năm 2024 và đạt 346,48 tỷ đồng năm 2025. Điều này cho thấy mặc dù công tác thu nợ vẫn duy trì tăng trưởng qua các năm nhưng hiệu quả thu hồi vốn chưa thực sự ổn định. Doanh số thu nợ từ các khoản cho vay có tài sản đảm bảo chiếm khoảng 80-81%, cho thấy khả năng thu hồi vốn tốt hơn nhờ có tài sản ràng buộc. Thực tế, nhiều khách hàng bán hàng theo hình thức công nợ, phổ biến trong lĩnh vực thương mại và phân phối, khiến thời gian thu tiền kéo dài. Trong khi đó, chi phí đầu vào như nhập hàng, thuê mặt bằng phải thanh toán ngay. Sự lệch pha này làm giảm tốc độ quay vòng vốn và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn.Dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN tăng từ 403,17 tỷ đồng năm 2023 lên 536,54 tỷ đồng năm 2024 và đạt 702,79 tỷ đồng năm 2025, qua đó có thể thấy quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng. 
Xét theo cơ cấu, dư nợ có tài sản bảo đảm chiếm khoảng từ 82–85%, thể hiện xu hướng cấp tín dụng vẫn chủ yếu dựa trên tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với mức độ an toàn cao hơn mà chủ yếu tạo thêm cơ sở xử lý khi rủi ro phát sinh. Khi hàng hóa tiêu thụ chậm, tồn kho tăng và các khoản phải thu kéo dài, khách hàng thường phải tiếp tục vay bổ sung để duy trì hoạt động kinh doanh, từ đó làm gia tăng dư nợ và kéo dài chu kỳ tín dụng. Ngược lại, dư nợ không có tài sản bảo đảm chiếm khoảng từ 15–18%, dù quy mô nhỏ hơn nhưng nhạy cảm hơn với biến động dòng tiền và dễ phát sinh rủi ro.
Sự khác biệt giữa hai nhóm khoản cho vay được thể hiện rõ hơn qua chất lượng tín dụng. Nợ xấu tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 3,33 tỷ đồng năm 2024 và lên 4,98 tỷ đồng năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,65% lên 0,71%. Xét theo cơ cấu, nợ xấu ở các khoản cho vay có tài sản bảo đảm chiếm khoảng 66–72% do quy mô dư nợ lớn. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ nợ xấu, nhóm không có tài sản bảo đảm luôn cao hơn, tăng từ 1,04% lên 1,58%, trong khi nhóm có tài sản bảo đảm chỉ dao động khoảng từ 0,52–0,56%. Thực trạng này cho thấy rủi ro tín dụng thực chất bắt nguồn từ sự đứt gãy dòng tiền kinh doanh hơn là sự hiện diện của tài sản thế chấp. Đối với nhóm không có tài sản bảo đảm, khi phát sinh tình trạng bán chịu, tồn kho tăng hoặc chi phí đầu vào biến động, khả năng cân đối nguồn trả nợ của khách hàng sẽ suy giảm, từ đó làm tăng nguy cơ phát sinh nợ quá hạn, việc không có tài sản ràng buộc cũng làm giảm áp lực trả nợ và gia tăng rủi ro tín dụng. Trong khi đó, đối với các khoản cho vay có tài sản bảo đảm, khách hàng thường có xu hướng ưu tiên trả nợ để tránh mất tài sản, đồng thời ngân hàng có thêm công cụ xử lý khi rủi ro xảy ra nên mức độ rủi ro được kiểm soát tốt hơn.
Tóm lại, dù quy mô giải ngân tăng khá mạnh, chất lượng danh mục tín dụng vẫn bộc lộ sự chênh lệch giữa mức độ an toàn từ tài sản bảo đảm và rủi ro thực tế xuất phát từ biến động dòng tiền của KHCN. Diễn biến này cho thấy hiệu quả tín dụng không chỉ phụ thuộc vào quy mô mở rộng cho vay mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát dòng tiền và chất lượng giám sát sau cho vay của chi nhánh.
f) Vòng quay vốn dụng trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Trên cơ sở số liệu về doanh số thu nợ và dư nợ bình quân, vòng quay vốn tín dụng là chỉ tiêu giúp phản ánh rõ hơn hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN Chỉ tiêu này cho thấy tốc độ luân chuyển vốn cũng như khả năng thu hồi vốn của ngân hàng qua từng năm. Dựa vào bảng 2.10, có thể thấy sự biến động của vòng quay vốn tín dụng trong giai đoạn 2023–2025, qua đó phần nào đánh giá được hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh tại chi nhánh.


[bookmark: _Toc230367586]Bảng 2.10 Vòng quay vốn tín dụng trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	283,91
	346,48
	69,57
	32,46
	62,57
	18,06

	Dư nợ bình quân cho vay SXKD đối với KHCN
	392,45
	469,86
	619,67
	77,41
	19,72
	149,81
	24,18

	Vòng quay vốn tín dụng cho vay SXKD đối với KHCN
	0,55
	0,60
	0,56
	0,06
	10,64
	-0,05
	(8,07)


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng trong hoạt động cho SXKD đối với KHCN, chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng có ý nghĩa quan trọng, phản ánh tốc độ luân chuyển vốn và khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. Dựa trên số liệu giai đoạn 2023–2025, chỉ tiêu này có sự biến động nhất định, qua đó cho thấy sự thay đổi trong hiệu quả sử dụng vốn của chi nhánh.
Trước hết, doanh số thu nợ có xu hướng tăng trưởng tích cực, từ 214,34 tỷ đồng năm 2023 lên 283,91 tỷ đồng năm 2024 và đạt 346,48 tỷ đồng vào năm 2025. Điều này phản ánh năng lực thu hồi nợ của ngân hàng được cải thiện, đồng thời cho thấy phần lớn các khoản cho vay vẫn được quản lý tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, dư nợ bình quân cũng tăng mạnh từ 392,45 tỷ đồng lên 619,67 tỷ đồng, đặc biệt tăng nhanh trong năm 2025, cho thấy ngân hàng đang đẩy mạnh mở rộng quy mô tín dụng đối với cho vay SXKD đối với KHCN.
Chính sự gia tăng không đồng đều giữa hai chỉ tiêu này đã tác động trực tiếp đến vòng quay vốn tín dụng. Cụ thể, năm 2024 ghi nhận sự cải thiện khi vòng quay vốn tăng từ 0,55 lần lên 0,60 lần, cho thấy tốc độ thu hồi vốn nhanh hơn so với mức tăng của dư nợ, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao. Đây có thể là kết quả của việc ngân hàng kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, lựa chọn khách hàng phù hợp và tăng cường công tác thu hồi nợ.
Tuy nhiên, đến năm 2025, vòng quay vốn giảm xuống còn 0,56 lần dù doanh số thu nợ vẫn tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do dư nợ bình quân tăng với tốc độ cao hơn (24,18%) so với tốc độ tăng của doanh số thu nợ (18,06%), làm cho tốc độ luân chuyển vốn bị chậm lại. Điều này cho thấy trong bối cảnh mở rộng tín dụng nhanh, ngân hàng bắt đầu chịu áp lực trong việc cân đối giữa tăng trưởng và hiệu quả, khi một phần vốn tín dụng chưa được quay vòng kịp thời.
Xét trên góc độ quản trị, sự sụt giảm nhẹ của vòng quay vốn trong năm 2025 không phải là dấu hiệu tiêu cực nghiêm trọng, nhưng phản ánh xu hướng cần được theo dõi chặt chẽ. Nếu tốc độ tăng dư nợ tiếp tục vượt quá khả năng thu hồi, ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro giảm hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng áp lực thanh khoản trong dài hạn.
Nhìn chung, hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của chi nhánh trong giai đoạn này ở mức tương đối tốt, trong đó năm 2024 là thời điểm đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, xu hướng giảm nhẹ trong năm 2025 cho thấy ngân hàng cần chú trọng hơn đến việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định và tăng cường công tác quản lý sau cho vay nhằm cải thiện tốc độ luân chuyển vốn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trong thời gian tới.
g) Hiệu quả sinh lời từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Để đánh giá hiệu quả sinh lời từ hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng, có thể xem xét chỉ tiêu thu nhập lãi thuần và tỷ lệ NIM qua các năm. Các chỉ tiêu này phản ánh kết quả tài chính từ hoạt động cho vay cũng như hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của chi nhánh. Cụ thể, tình hình thu nhập lãi thuần và tỷ lệ NIM được thể hiện qua Bảng 2.11 dưới đây.


[bookmark: _Toc230367587]Bảng 2.11 Thu nhập lãi thuần từ từ hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu
	2023
	2024
	2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN
	56,2
	70,45
	86,3
	14,25
	25,36
	15,85
	22,50

	Tài sản sinh lãi
	392,45
	469,86
	619,67
	77,41
	19,72
	149,81
	31,88

	Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 
	14,32
	14,99
	13,93
	0,67
	-1,07


(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025) 
Thu nhập lãi thuần và tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) là những chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá hiệu quả sinh lời của hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN. Dựa vào số liệu tại Bảng 2.11 có thể thấy, thu nhập lãi thuần tăng từ 56,2 tỷ đồng năm 2023 lên 70,45 tỷ đồng năm 2024 và đạt 86,3 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 25,36% và 22,50%. Điều này cho thấy hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN ngày càng đóng góp tích cực hơn vào nguồn thu của ngân hàng.
Bên cạnh đó, tài sản sinh lãi tăng từ 392,45 tỷ đồng năm 2023 lên 469,86 tỷ đồng năm 2024 và 619,67 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng 19,72% và 31,88%, phản ánh quy mô tín dụng được mở rộng nhanh qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng của tài sản sinh lãi có xu hướng cao hơn thu nhập lãi thuần, đặc biệt trong năm 2025, cho thấy ngân hàng đang mở rộng cho vay nhanh nhưng hiệu quả tạo thu nhập chưa theo kịp tốc độ tăng quy mô.
Chính vì vậy, tỷ lệ NIM biến động theo xu hướng tăng nhẹ từ 14,32% năm 2023 lên 14,99% năm 2024 nhưng giảm xuống 13,93% năm 2025, tương ứng giảm 1,07 điểm phần trăm so với năm 2024. Diễn biến này cho thấy hiệu quả sinh lời trên mỗi đồng tài sản có dấu hiệu suy giảm trong năm cuối, dù mức giảm không lớn nhưng phản ánh áp lực từ cạnh tranh lãi suất, chi phí vốn gia tăng và xu hướng mở rộng danh mục tín dụng sang các khoản cho vay có biên lợi nhuận thấp hơn.
So sánh giữa các năm, năm 2024 là giai đoạn đạt hiệu quả sinh lời cao nhất,
trong khi năm 2025 mặc dù quy mô tài sản sinh lãi tăng mạnh nhưng NIM lại suy giảm. Nhìn chung, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN vẫn mang lại nguồn thu ổn định cho ngân hàng, tuy nhiên cần chú trọng hơn đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản sinh lãi nhằm đảm bảo tăng trưởng đi đôi với hiệu quả sinh lời.
h) Khả năng thu hồi vốn trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Hệ số thu nợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng thu hồi vốn trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN. Qua bảng 2.12 có thể thấy, trong giai đoạn 2023–2025, chỉ tiêu này có sự biến động nhất định, gắn liền với sự thay đổi của doanh số cho vay và doanh số thu nợ qua các năm. Từ đó cho thấy phần nào hiệu quả thu hồi vốn cũng như mức độ an toàn trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.
[bookmark: _Toc230367588]	Bảng 2.12 Hệ số thu nợ trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng 
Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Chỉ tiêu


	2023
	2024
	2025
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	214,34
	283,91
	346,48
	69,57
	32,46
	62,57
	22,04

	Doanh số cho vay SXKD đối với KHCN
	308,64
	417,28
	512,73
	108,64
	35,20
	95,45
	22,87

	Hệ số thu nợ cho vay SXKD đối với KHCN
	0,69
	0,68
	0,68
	-0,01
	(2,03)
	0,00
	(0,68)


	(Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi Nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025)
Để đánh giá khả năng thu hồi vốn trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN, chỉ tiêu hệ số thu nợ có ý nghĩa quan trọng, phản ánh mức độ thu hồi vốn so với số vốn đã cho vay trong kỳ. Dựa vào bảng số liệu, có thể thấy rõ xu hướng biến động của chỉ tiêu này trong giai đoạn 2023–2025.
Trước hết, doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng trưởng qua các năm, cho thấy quy mô hoạt động tín dụng được mở rộng đồng thời khả năng thu hồi vốn cũng được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ tăng của doanh số cho vay lại cao hơn tốc độ tăng của doanh số thu nợ, đặc biệt trong giai đoạn 2023–2024, dẫn đến sự suy giảm nhẹ của hệ số thu nợ.  Cụ thể, hệ số thu nợ giảm từ 0,69 năm 2023 xuống 0,68 năm 2024 và giữ nguyên ở mức 0,68 trong năm 2025. Mặc dù mức giảm không lớn, nhưng cho thấy cứ 1 đồng cho vay ra thì ngân hàng chỉ thu hồi được khoảng 0,68–0,69 đồng trong kỳ, phản ánh tốc độ thu hồi vốn chưa thực sự theo kịp tốc độ mở rộng tín dụng.
So sánh giữa các năm, có thể thấy năm 2023 là năm có hiệu quả thu nợ cao nhất, trong khi giai đoạn sau có dấu hiệu chững lại. Điều này có thể xuất phát từ việc ngân hàng mở rộng cho vay nhanh hơn, đặc biệt là các khoản cho vay trung và dài hạn hoặc các khoản cho vay có độ rủi ro cao hơn, dẫn đến thời gian thu hồi vốn kéo dài. Tuy nhiên, việc hệ số thu nợ duy trì ổn định ở mức tương đối cao và không giảm sâu cho thấy công tác thu hồi nợ của ngân hàng vẫn được kiểm soát tốt. Đây là một điểm tích cực, phản ánh chất lượng tín dụng vẫn nằm trong mức an toàn
2.2.5 [bookmark: _Toc230962396]Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
a) Kết quả đạt được.
Giai đoạn 2023–2025, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực về quy mô, cơ cấu tín dụng và hiệu quả hoạt động. Điều này cho thấy định hướng phát triển tín dụng bán lẻ của chi nhánh đang đi đúng hướng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trước hết, quy mô cho vay SXKD đối với KHCN không ngừng được mở rộng qua các năm. Doanh số cho vay tăng từ 308,64 tỷ đồng năm 2023 lên 417,28 tỷ đồng năm 2024 và đạt 512,73 tỷ đồng vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 35,20% và 22,87%. Điều này cho thấy nhu cầu vay vốn phục vụ cho vay SXKD đối với KHCN ngày càng gia tăng, đồng thời phản ánh khả năng khai thác thị trường và mở rộng tín dụng của ngân hàng. Song song với đó, doanh số thu nợ cũng tăng trưởng tương ứng từ 214,34 tỷ đồng lên 346,48 tỷ đồng, cho thấy khả năng thu hồi vốn được cải thiện và hoạt động tín dụng có sự phát triển đồng bộ.
Dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể, từ 403,17 tỷ đồng năm 2023 lên 536,54 tỷ đồng năm 2024 và đạt 702,79 tỷ đồng vào năm 2025, với mức tăng trưởng trên 30% mỗi năm. Điều này khẳng định vai trò ngày càng lớn của phân khúc KHCN trong danh mục tín dụng của chi nhánh, đồng thời cho thấy ngân hàng đã thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động cho vay một cách liên tục và ổn định.
Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, cơ cấu cho vay cũng có sự chuyển dịch theo hướng an toàn hơn. Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu, khoảng 74% trong tổng doanh số cho vay SXKD đối với KHCN, giúp ngân hàng tăng tốc độ quay vòng vốn và hạn chế rủi ro. Cùng với đó, xét theo phương thức cho vay, hình thức cho vay theo hạn mức chiếm tỷ trọng cao nhất, trên 55%, cho thấy ngân hàng đã xây dựng được mối quan hệ tín dụng ổn định với khách hàng. Theo hình thức đảm bảo, các khoản cho vay có TSĐB chiếm trên 83%, phản ánh chính sách tín dụng thận trọng và chú trọng kiểm soát rủi ro.
Hiệu quả hoạt động cho vay còn được thể hiện qua khả năng thu hồi nợ và chất lượng tín dụng. Hệ số thu nợ duy trì ở mức tương đối ổn định, khoảng 0,68–0,69 lần, cho thấy ngân hàng có khả năng thu hồi phần lớn vốn đã cho vay trong kỳ. Vòng quay vốn tín dụng dao động từ 0,55 lần năm 2023 lên 0,60 lần năm 2024 và đạt 0,56 lần năm 2025, phản ánh tốc độ luân chuyển vốn tương đối tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, dao động từ 0,65% năm 2023 xuống 0,62% năm 2024 và tăng nhẹ lên 0,71% năm 2025, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định. Điều này cho thấy công tác quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh được thực hiện khá hiệu quả.  Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ cho thấy phần lớn dư nợ tập trung ở nhóm 1 với giá trị tăng từ 394,5 tỷ đồng năm 2023 lên 689,02 tỷ đồng năm 2025, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ. Các nhóm nợ có rủi ro cao hơn như nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 tuy có tăng nhưng giá trị vẫn ở mức thấp, cho thấy chất lượng tín dụng nhìn chung được đảm bảo. 
Ngoài ra, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN cũng đóng góp tích cực vào thu nhập của ngân hàng. Thu nhập lãi thuần từ hoạt động này tăng đều qua các năm, cho thấy hoạt động tín dụng vẫn duy trì khả năng tạo thu nhập khá tốt cho chi nhánh. Mặc dù tỷ lệ NIM có xu hướng giảm nhẹ do tốc độ tăng dư nợ cao hơn tốc độ tăng thu nhập nhưng nhìn chung hoạt động này vẫn là nguồn đóng góp thu nhập quan trọng của chi nhánh.
b) Hạn chế và nguyên nhân. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng trong giai đoạn 2023–2025 vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định,
ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững của hoạt động tín dụng.
Thứ nhất, chất lượng tín dụng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức an toàn nhưng giá trị nợ xấu có xu hướng gia tăng qua các năm. Cụ thể, nợ xấu tăng từ 2,61 tỷ đồng năm 2023 lên 4,98 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,65% lên 0,71%. Nợ xấu chủ yếu phát sinh ở các khoản cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay không có TSĐB và nhóm khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ có nguồn thu chưa ổn định. Phần lớn khách hàng vay vốn có quy mô kinh doanh nhỏ, nguồn thu phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh doanh thực tế và chưa có hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ nên việc xác minh doanh thu, chi phí và dòng tiền còn gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn 2023–2025, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống, bán lẻ, lưu trú và dịch vụ du lịch, có doanh thu biến động theo mùa và phụ thuộc lớn vào lượng khách du lịch. Đồng thời, mức độ cạnh tranh giữa các hộ kinh doanh ngày càng cao trong khi chi phí thuê mặt bằng, chi phí nhân công và chi phí vận hành tăng đã làm cho hiệu quả hoạt động SXKD của nhiều khách hàng chưa ổn định, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng. Một số khách hàng vay vốn chưa có tài sản bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm có tính thanh khoản chưa cao nên mức độ rủi ro tín dụng còn lớn khi khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Ngoài ra, các khoản cho vay SXKD đối với KHCN phần lớn có giá trị nhỏ nhưng số lượng lớn và phân tán ở nhiều khu vực trên địa bàn Đà Nẵng nên công tác kiểm tra thực tế và giám sát khoản vay còn gặp khó khăn. Trong một số trường hợp, việc thẩm định khách hàng và đánh giá phương án kinh doanh vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, đặc biệt đối với nhóm khách hàng chưa chứng minh đầy đủ nguồn thu và hoạt động kinh doanh thực tế. Hoạt động kiểm tra sau cho vay chủ yếu được thực hiện định kỳ và dựa trên hồ sơ chứng từ nên chưa kịp thời phát hiện các trường hợp khách hàng gặp khó khăn tài chính hoặc sử dụng vốn chưa đúng mục đích. 
Thứ hai, cơ cấu dư nợ cho vay SXKD đối với KHCN mặc dù tương đối an toàn nhưng vẫn chưa thực sự cân đối. Dư nợ cho vay chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay ngắn hạn và vay bổ sung vốn lưu động, duy trì khoảng từ 60–65% tổng dư nợ cho vay SXKD trong giai đoạn 2023–2025. Trong khi đó, các khoản cho vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng cơ sở kinh doanh và đầu tư tài sản cố định vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Phần lớn khách hàng chủ yếu có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên thay vì đầu tư mở rộng dài hạn. Ngân hàng cũng có xu hướng ưu tiên các khoản cho vay ngắn hạn nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn nhanh và hạn chế rủi ro tín dụng trong bối cảnh hoạt động SXKD của hộ kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng còn nhiều biến động. Ngoài ra, các sản phẩm cho vay trung và dài hạn phục vụ SXKD vẫn chưa thực sự thu hút khách hàng có nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh.
Công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm tín dụng chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt trên các nền tảng số và các kênh truyền thông hiện đại, khiến nhiều KHCN chưa tiếp cận đầy đủ các sản phẩm vay và chương trình ưu đãi của chi nhánh. Trong khi đó, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng lớn khi nhiều ngân hàng triển khai chính sách lãi suất ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể đối với hoạt động cho vay SXKD tại MB Đà Nẵng.
Thứ ba, doanh số cho vay SXKD đối với KHCN chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng do quy trình xét duyệt và thủ tục cho vay tại chi nhánh còn tương đối chặt chẽ. Việc phải thực hiện qua nhiều bước và phối hợp giữa nhiều bộ phận khiến thời gian xử lý hồ sơ trong một số trường hợp còn kéo dài, đặc biệt đối với các khoản vay phải trình hội sở thẩm định và phê duyệt. Điều này làm giảm khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ SXKD, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh có nhu cầu bổ sung vốn nhanh để nhập hàng hoặc xoay vòng vốn theo chu kỳ kinh doanh. Yêu cầu về tài sản bảo đảm vẫn còn khá chặt chẽ, gây khó khăn cho một số khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh trong quá trình tiếp cận vốn vay, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN mặc dù đã được triển khai nhưng vẫn chưa đồng bộ ở tất cả các khâu trong quy trình tín dụng. Một số thủ tục xử lý hồ sơ và luân chuyển chứng từ vẫn thực hiện thủ công nên thời gian xử lý khoản vay trong một số trường hợp còn kéo dài và chưa giảm được áp lực công việc cho cán bộ tín dụng. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số và kênh ngân hàng số vẫn chưa thực sự hiệu quả so với nhiều ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.


[bookmark: _Toc230962397]TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 2 đã tập trung phân tích thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2023–2025, thông qua các chỉ tiêu về huy động vốn, cho vay, chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh.
Kết quả phân tích cho thấy hoạt động huy động vốn của chi nhánh có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hoạt động tín dụng. Trên cơ sở đó, hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân, đã được đẩy mạnh với quy mô dư nợ và doanh số cho vay tăng trưởng đều qua các năm. Cơ cấu cho vay tương đối đảm bảo, phù hợp với đặc điểm của khách hàng cá nhân, trong đó các khoản cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn.
Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp nhưng vẫn có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, cho thấy công tác quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh được thực hiện hiệu quả. Hiệu quả sinh lời từ hoạt động cho vay cũng được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua sự gia tăng của thu nhập lãi thuần, lợi nhuận trước thuế và tỷ trọng đóng góp của hoạt động này trong tổng lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra, các chỉ tiêu như vòng quay vốn tín dụng, hệ số thu nợ và hiệu quả sử dụng vốn đều duy trì ở mức tương đối ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng dư nợ cao hơn tốc độ thu hồi nợ, vòng quay vốn chưa cải thiện rõ rệt, hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế và cơ cấu nguồn thu còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Những hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan như công tác thẩm định, giám sát tín dụng và nguyên nhân khách quan như đặc thù khách hàng cá nhân và biến động của môi trường kinh doanh.
Nhìn chung, chương 2 đã làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp phù hợp trong chương 3 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trong thời gian tới.

[bookmark: _Toc230962398]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc230962399]3.1 	Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc230962400]3.1.1 	Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Quân đội.
Trong kỷ nguyên số, MB xác định không chỉ dừng lại ở vai trò một định chế tài chính truyền thống mà chuyển mình thành một Tập đoàn Tài chính - Công nghệ đa năng. Định hướng đến năm 2030 tập trung vào 03 trụ cột cốt lõi:
Về quy mô và vị thế thị trường:
Quyết tâm giữ vững vị thế Top 3 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản.
Mở rộng tệp khách hàng từ 30 triệu (năm 2024) lên mức 50 - 60 triệu khách hàng vào năm 2030, chiếm lĩnh thị phần bán lẻ thông qua chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên App MB và BIZ MB.
Về chuyển đổi số và công nghệ:
Kiên trì phương châm "Tăng tốc số", phấn đấu trở thành doanh nghiệp số 100%. Đến năm 2030, dự kiến 90% giao dịch tài chính được thực hiện qua kênh số; các sản phẩm cho vay (đặc biệt là cho vay SXKD) được tự động hóa quy trình phê duyệt lên tới 70-80% dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).
Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ  để xây dựng hệ thống bảo mật hiện đại và an toàn và vận hành mô hình “Nhà máy số” nhằm cung ứng sản phẩm tài chính nhanh chóng và thuận tiện.
Về phát triển bền vững (ESG):
Trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero trong hoạt động nội bộ. Tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững.
Những định hướng trên là cơ sở để các chi nhánh trong hệ thống MB, trong đó có MB Đà Nẵng, xây dựng chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với đặc điểm khách hàng và điều kiện kinh doanh tại địa phương.



[bookmark: _Toc230962401]3.1.2 	Định hướng phát triển cho vay SXKD đối với KHCN của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
Là một trong những chi nhánh trọng điểm của MB tại khu vực miền Trung, MB Đà Nẵng định hướng phát triển hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN theo hướng mở rộng quy mô gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động kinh doanh với các định hướng cụ thể:
Tập trung phát triển cho vay SXKD đối với KHCN:
Tận dụng lợi thế địa bàn Đà Nẵng có nhiều hộ kinh doanh cá thể, hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển, chi nhánh định hướng tập trung cho vay đối với các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, kinh doanh online và các ngành nghề có nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường xuyên.
Ưu tiên các khách hàng có hoạt động kinh doanh ổn định, nguồn thu rõ ràng và nhu cầu vay vốn thường xuyên nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả.
Duy trì cơ cấu cho vay phù hợp:
Cho vay ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập hàng và quay vòng vốn của hộ kinh doanh. Đồng thời, chi nhánh từng bước mở rộng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng có nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hoặc mở rộng cơ sở kinh doanh.
Đối với phương thức cho vay, hình thức cho vay theo hạn mức được ưu tiên áp dụng đối với khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và nhu cầu vay vốn thường xuyên nhằm tạo sự chủ động trong quá trình sử dụng vốn.
Nâng cao chất lượng tín dụng và quản trị rủi ro:
Chi nhánh chú trọng công tác thẩm định khách hàng, kiểm tra mục đích sử dụng vốn và giám sát tình hình kinh doanh sau giải ngân nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh.
Đồng thời, MB Đà Nẵng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu cho vay SXKD đối với KHCN ở mức dưới 0,7%, góp phần đảm bảo hoạt động tín dụng phát triển ổn định và bền vững.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng:
Chi nhánh tiếp tục cải tiến quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Khuyến khích khách hàng sử dụng App MB, tài khoản thanh toán và mã VietQR trong hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ quản lý dòng tiền và theo dõi doanh thu hiệu quả hơn.
Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng:
Trong thời gian tới, MB Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng vòng quay vốn tín dụng lên khoảng 0,60 – 0,65 lần, nâng cao khả năng thu hồi nợ và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.
Từ định hướng trên cho thấy MB Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc tăng cường quản lý dòng tiền, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thẩm định, giám sát sau cho vay sẽ giúp chi nhánh hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao khả năng thu hồi nợ và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để MB Đà Nẵng phát triển hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh theo hướng an toàn, ổn định và bền vững trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc230962402]3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc230962403]3.2.1 	Nâng cao hiệu quả thẩm định và quản lý khoản vay.
MB Đà Nẵng cần tăng cường công tác thẩm định và quản lý khoản vay theo hướng đẩy mạnh thẩm định thực địa thay vì phụ thuộc chủ yếu vào hồ sơ giấy tờ. Đối với khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể chưa có đầy đủ báo cáo tài chính, cán bộ tín dụng cần trực tiếp khảo sát hoạt động kinh doanh, đánh giá lượng hàng tồn kho, tần suất giao dịch, mức độ tiêu thụ hàng hóa, uy tín kinh doanh tại địa phương và khả năng tạo dòng tiền thực tế của khách hàng để cơ sở đánh giá chính xác năng lực tài chính và khả năng trả nợ. Chi nhánh cần kết hợp khai thác dữ liệu giao dịch trên App MB, doanh thu qua tài khoản thanh toán và thanh toán bằng VietQR để đánh giá sát hơn năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Việc kết hợp giữa hồ sơ tín dụng và dữ liệu thực tế sẽ giúp hạn chế tình trạng đánh giá thiếu chính xác, đặc biệt đối với các khoản cho vay bổ sung vốn lưu động hoặc vay tín chấp.
MB Đà Nẵng cần xây dựng cơ chế phê duyệt linh hoạt đối với các trường hợp
nợ quá hạn ngắn dưới 10 ngày. Đối với khách hàng có phương án kinh doanh khả thi và lịch sử tín dụng tương đối tốt, ngân hàng nên xem xét cho phép giải trình trước khi đưa ra quyết định từ chối cấp tín dụng nhằm hạn chế bỏ lỡ khách hàng tiềm năng do các sai sót mang tính kỹ thuật. Để đảm bảo tính an toàn song song với tốc độ, ngân hàng vận hành cơ chế kiểm soát theo mô hình "Phê duyệt nhanh - Kiểm tra định kỳ". Sau khi giải ngân tốc hành, hệ thống sẽ tự động lên lịch nhắc nhở cán bộ nhân viên thực hiện hậu kiểm thực địa theo xác suất hoặc dựa trên các biến động bất thường của dòng tiền trên tài khoản. Việc kết hợp giữa phê duyệt tự động và kiểm tra sau cho vay sẽ giúp chi nhánh rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo an toàn tín dụng.
Bên cạnh tăng cường công tác thẩm định, ngân hàng cần sát sao công tác kiểm tra và giám sát sau cho vay nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khoản vay. Mọi thông tin thẩm định thực địa cần được lưu trữ đầy đủ bằng hình ảnh, biên bản xác minh hoặc dữ liệu điện tử để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xét duyệt tín dụng. Cán bộ tín dụng cần thường xuyên theo dõi tình hình kinh doanh, doanh thu và biến động trên tài khoản thanh toán của khách hàng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường giúp ngân hàng kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay, hạn chế tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích và nâng cao khả năng thu hồi nợ.
Các giải pháp trên không chỉ giúp nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý khoản vay mà còn góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thu hồi nợ tại chi nhánh. Việc tăng cường giám sát dòng tiền, kiểm tra thực tế sau cho vay và quản lý mục đích sử dụng vốn sẽ giúp hạn chế tình trạng khách hàng chậm thanh toán, nâng cao khả năng luân chuyển vốn tín dụng và cải thiện hệ số thu nợ trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
[bookmark: _Toc230962404]3.2.2 	Hoàn thiện quy trình tín dụng và chính sách xét duyệt trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khách hàng có lịch sử thanh toán tốt (luôn thuộc Nhóm 1). Với nhóm này, khi có nhu cầu vay lại hoặc nâng hạn mức, quy trình cần được rút gọn đến 70%, chủ yếu thực hiện qua App MB để giảm thời gian chờ đợi xuống dưới 24 giờ làm việc.
Ngân hàng thực hiện bằng cách xây dựng hệ dành riêng cho nhóm khách hàng ưu tiên (nhóm có lịch sử thanh toán Nhóm 1). Quy trình thực hiện bắt đầu từ việc vận hành thuật toán tự động quét dữ liệu lịch sử tín dụng và hành vi giao dịch tại MB của khách hàng trong 12-24 tháng gần nhất. Thay vì phải thẩm định lại từ đầu như khách hàng mới, ngân hàng vận hành bộ tiêu chí chấm điểm tự động, trong đó các yếu tố như: thời gian gắn bó, tính đều đặn của dòng tiền qua App và sự minh bạch trong việc sử dụng vốn cũ được ưu tiên hàng đầu. rên cơ sở đó, ngân hàng có thể tự động phê duyệt trước hạn mức tín dụng hoặc nâng hạn mức vay phù hợp mà không cần xử lý qua quá nhiều bước xét duyệt, từ đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm áp lực cho chuyên viên quan hệ khách hàng.
Ngoài ra, MB Đà Nẵng cần tăng cường phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xử lý hồ sơ vay vốn nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ trong quá trình phê duyệt và giải ngân khoản vay. Việc phối hợp giữa chuyên viên quan hệ khách hàng, bộ phận thẩm định, hỗ trợ tín dụng, pháp chế và cấp phê duyệt tại hội sở đối với một số khoản vay vượt thẩm quyền trong nhiều trường hợp còn mất nhiều thời gian, làm kéo dài quá trình hoàn thiện hồ sơ và giải ngân khoản vay. Do đó, chi nhánh cần chuẩn hóa quy trình luân chuyển hồ sơ, quy định rõ thời gian xử lý tại từng bộ phận và nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả xét duyệt tín dụng.
Bên cạnh các giải pháp trên, MB Đà Nẵng cần đẩy mạnh số hóa quy trình cho vay nhằm hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm tải khối lượng công việc cho chuyên viên quan hệ khách hàng trong quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Khách hàng có thể thực hiện các yêu cầu vay vốn trực tiếp trên ứng dụng số của ngân hàng thông qua 3 bước như: Chọn hạn mức - Xác nhận mục đích vay - Ký hợp đồng điện tử bằng chữ ký số hoặc mã OTP. Về phía ngân hàng, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin với dữ liệu khách hàng đã lưu trữ nhằm cập nhật hồ sơ và xử lý phê duyệt nhanh hơn, hạn chế việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa nhiều bộ phận. Điều này sẽ góp phần giảm áp lực xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót trong quá trình đánh giá khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành tín dụng.
Các giải pháp trên sẽ góp phần hoàn thiện quy trình tín dụng và chính sách xét duyệt trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng. Đồng thời, việc tinh gọn quy trình, giảm bớt thủ tục xử lý và đẩy mạnh số hóa trong hoạt động tín dụng sẽ giúp chi nhánh rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm áp lực cho cán bộ tín dụng và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của khách hàng.


[bookmark: _Toc230962405]3.2.3 	Đẩy mạnh tiếp thị, thu hút và chăm sóc khách hàng trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng là giải pháp cần thiết nhằm mở rộng tệp khách hàng SXKD, nâng cao khả năng tiếp cận vốn và duy trì mối quan hệ tín dụng bền vững với khách hàng tại MB Đà Nẵng.
a) Đẩy mạnh tiếp thị và phát triển khách hàng.
Trong điều kiện nhu cầu vốn của các hộ kinh doanh cá thể ngày càng đa dạng, việc chủ động tiếp cận khách hàng thông qua nhiều hình thức linh hoạt sẽ giúp MB Đà Nẵng mở rộng tệp khách hàng SXKD, nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm tín dụng và tăng hiệu quả khai thác thị trường.
Tổ chức các quầy tư vấn lưu động trực tiếp tại chợ Cồn, chợ Hàn và các tuyến đường kinh doanh sầm uất. Việc cán bộ ngân hàng trực tiếp xuống đường, tư vấn tận tay tiểu thương sẽ phá bỏ rào cản ngại đến ngân hàng của người dân lao động. MB Đà Nẵng cần tổ chức các quầy tư vấn lưu động tại các khu vực kinh doanh trọng điểm nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng sản xuất kinh doanh. Quy trình thực hiện bắt đầu từ việc thiết lập các trạm tư vấn tại các địa điểm chiến lược như chợ Cồn, chợ Hàn và các trục đường kinh doanh trọng điểm. Về mặt vận hành, đội ngũ cán bộ nhân viên được trang bị các thiết bị di động tích hợp App MB và các bộ tài liệu ngắn gọn để tư vấn tận tay tiểu thương. Cách thức này không chỉ giúp phá bỏ rào cản tâm lý “ngại thủ tục ngân hàng” của người dân lao động mà còn giúp MB thu thập được dữ liệu thực tế về đặc điểm ngành nghề kinh doanh tại từng khu vực, từ đó xây dựng các kịch bản tiếp cận phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.
MB Đà Nẵng cần đẩy mạnh việc triển khai mã QR thanh toán cho các hộ kinh doanh. Dựa trên dữ liệu dòng tiền phát sinh hàng ngày, hệ thống có thể tự động đề xuất hạn mức vay phù hợp cho khách hàng ngay trên App. Đây là giải pháp giúp tăng trưởng dư nợ một cách chủ động và an toàn. Khi tiểu thương sử dụng mã QR của MB làm kênh thu tiền hàng ngày, ngân hàng có thể theo dõi dòng tiền thực tế để đánh giá khả năng tài chính và nhu cầu vay vốn của khách hàng mà không cần yêu cầu quá nhiều hồ sơ giấy tờ.
Để đảm bảo tăng trưởng dư nợ an toàn, ngân hàng cần tăng cường theo dõi biến động dòng tiền của khách hàng thông qua hệ thống quản lý dữ liệu. Nếu dòng tiền duy trì ổn định, hạn mức vay có thể được xem xét nâng lên phù hợp; ngược lại, ngân hàng có thể kịp thời cảnh báo đối với các trường hợp doanh thu sụt giảm bất thường để hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh.
Các giải pháp trên sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm tín dụng và hỗ trợ chi nhánh phát triển tệp khách hàng sản xuất kinh doanh chất lượng trên địa bàn Đà Nẵng.
b) Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
MB Đà Nẵng cần nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng theo hướng không chỉ duy trì quan hệ tín dụng mà còn gia tăng mức độ gắn bó và khai thác hiệu quả hệ sinh thái khách hàng SXKD đối với KHCN. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, việc giữ chân nhóm khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, dòng tiền ổn định và thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hạn chế tình trạng khách hàng dịch chuyển sang các ngân hàng khác. Vì vậy, chi nhánh cần xây dựng chính sách chăm sóc phù hợp đối với từng nhóm khách hàng SXKD dựa trên lịch sử tín dụng, mức độ sử dụng dịch vụ và khả năng duy trì doanh thu thực tế.
Chi nhánh cần mở rộng các kênh đánh giá mức độ hài lòng nhằm phản ánh sát hơn trải nghiệm thực tế của khách hàng trong suốt quá trình vay vốn. Ngoài hình thức khảo sát trực tiếp tại quầy, MB Đà Nẵng có thể triển khai đánh giá thông qua ứng dụng ngân hàng số hoặc mã QR sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch tín dụng. Nội dung đánh giá cần tập trung vào thời gian xử lý hồ sơ, mức độ hỗ trợ của cán bộ tín dụng, khả năng giải đáp thông tin và sự thuận tiện trong quá trình vay vốn. Các phản hồi của khách hàng cần được tổng hợp và rà soát định kỳ để kịp thời điều chỉnh quy trình phục vụ, khắc phục các điểm còn hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
MB Đà Nẵng cần xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp đối với nhóm khách hàng SXKD có lịch sử tín dụng tốt và duy trì giao dịch thường xuyên qua hệ sinh thái của ngân hàng. Đối với các khách hàng có doanh thu ổn định, trả nợ đúng hạn và sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ, chi nhánh có thể áp dụng các chính sách như ưu đãi lãi suất cho các khoản vay tiếp theo, ưu tiên thời gian xử lý hồ sơ hoặc miễn, giảm một số loại phí dịch vụ. Việc duy trì nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng tốt không chỉ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro mà còn góp phần ổn định nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
Ngoài ra, MB Đà Nẵng cần tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng sau cho vay thông qua việc thường xuyên cập nhật nhu cầu vốn, tình hình hoạt động kinh doanh và những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải. Đối với nhóm khách hàng SXKD có quy mô hoạt động ổn định và uy tín tốt trên địa bàn, chi nhánh có thể triển khai các chương trình kết nối khách hàng hoặc giới thiệu khách hàng mới thông qua mạng lưới hộ kinh doanh hiện hữu. Đây không chỉ là giải pháp giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng với chi phí tiếp cận hợp lý mà còn nâng cao mức độ tin cậy thông qua uy tín thực tế của khách hàng hiện hữu trên địa bàn.
Các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thị, mở rộng tệp khách hàng SXKD và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng tại MB Đà Nẵng. Đồng thời, việc tăng cường kết nối với khách hàng thông qua hệ sinh thái ngân hàng số và các chính sách chăm sóc phù hợp cũng sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN theo hướng ổn định, bền vững.
[bookmark: _Toc230962406]3.2.4 	Đa dạng hóa sản phẩm trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
Để góp phần cân đối cơ cấu tín dụng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng vốn của KHCN SXKD, MB Đà Nẵng cần đa dạng hóa các sản phẩm cho vay theo hướng phù hợp với đặc điểm hoạt động và mục đích sử dụng vốn của từng nhóm khách hàng.
MB Đà Nẵng cần xây dựng các gói vay có lãi suất linh hoạt phù hợp với chu kỳ kinh doanh của từng nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đối với các ngành nghề có tính thời vụ hoặc giai đoạn kinh doanh thấp điểm, chi nhánh có thể áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn thị trường khoảng 0,5% – 1% nhằm hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính và duy trì khả năng trả nợ đúng hạn. Để triển khai hiệu quả, cán bộ tín dụng cần chủ động khảo sát đặc điểm hoạt động của từng ngành nghề và xác định các giai đoạn doanh thu suy giảm để xây dựng chính sách lãi suất phù hợp. Giải pháp này không chỉ hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động kinh doanh mà còn góp phần hạn chế rủi ro nợ quá hạn trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh nhỏ có nhu cầu sử dụng vốn thường xuyên với quy mô không lớn nhưng thời gian luân chuyển vốn nhanh. MB Đà Nẵng cần đề xuất hội sở xây dựng sản phẩm thấu chi chuyên biệt dành cho nhóm khách hàng này với hạn mức từ 50 – 200 triệu đồng. Sản phẩm có thể được xét cấp dựa trên doanh thu thực tế qua tài khoản thanh toán hoặc giao dịch VietQR nhằm giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Lãi vay được tính theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế, giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình bổ sung vốn lưu động ngắn hạn. Việc triển khai sản phẩm này cũng góp phần khuyến khích khách hàng thực hiện giao dịch qua tài khoản MB, từ đó hỗ trợ ngân hàng theo dõi dòng tiền và đánh giá khả năng trả nợ hiệu quả hơn.
Đối với nhóm khách hàng đang vay mua đầu tư TSCĐ, MB Đà Nẵng có thể triển khai sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động dựa trên tài sản bảo đảm hiện hữu. Thông qua việc định giá lại tài sản hoặc căn cứ vào phần dư nợ gốc đã được thanh toán, ngân hàng có thể xem xét cấp thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà không yêu cầu khách hàng thực hiện lại toàn bộ thủ tục bảo đảm tiền vay. Quy trình này giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời giúp ngân hàng gia tăng dư nợ tín dụng trên cơ sở đã kiểm soát được tính pháp lý và giá trị của tài sản bảo đảm từ trước.
Ngoài các khoản cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, MB Đà Nẵng cần đẩy mạnh thu hút khách hàng nhu cầu vay vốn trung và dài hạn phục vụ đầu tư và mở rộng hoạt động SXKD. Chi nhánh cần tăng cường tư vấn các gói vay phù hợp với nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng kinh doanh và đầu tư tài sản cố định của khách hàng.Việc đẩy mạnh thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm cho vay trung và dài hạn không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu tín dụng mà còn nâng cao khả năng sinh lời và tính ổn định trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng.
[bookmark: _Toc230962407]3.2.5 	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng.
MB Đà Nẵng cần chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.
Trước hết, chi nhánh cần nâng cao chất lượng tuyển dụng và bố trí nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn. Đối với cán bộ phụ trách cho vay SXKD đối với KHCN, MB Đà Nẵng nên ưu tiên nhân sự có nền tảng tài chính – ngân hàng, kế toán hoặc có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ. Đồng thời, cần hạn chế tình trạng cán bộ thiếu kinh nghiệm quản lý các khoản vay có quy mô lớn hoặc khách hàng có mức độ rủi ro cao nhằm giảm thiểu sai sót trong quá trình thẩm định và quản lý khoản vay.
Tiếp theo, ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức tài chính, sản phẩm tín dụng và kỹ năng thẩm định khách hàng SXKD. Nội dung đào tạo cần tập trung vào phân tích dòng tiền, đánh giá phương án SXKD, kiểm tra mục đích sử dụng vốn và nhận diện rủi ro tín dụng. MB Đà Nẵng có thể sử dụng các hồ sơ vay vốn thực tế tại chi nhánh để xây dựng tình huống đào tạo nhằm giúp cán bộ tín dụng nâng cao khả năng xử lý hồ sơ và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
Ngoài chuyên môn nghiệp vụ, chi nhánh cần chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Cán bộ tín dụng cần chủ động khai thác thông tin, giải thích rõ điều kiện vay vốn, lãi suất và quy trình thực hiện nhằm tạo sự tin cậy và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. Việc tổ chức các buổi xử lý tình huống thực tế cũng sẽ giúp cán bộ tín dụng nâng cao khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý khoản vay.
Không chỉ dừng lại ở kỹ năng nghiệp vụ, MB Đà Nẵng cần tăng cường đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ số và khai thác dữ liệu khách hàng trên App MB, VietQR và hệ thống quản lý dòng tiền nhằm hỗ trợ công tác thẩm định và quản lý tín dụng hiệu quả hơn. Việc sử dụng dữ liệu giao dịch thực tế sẽ giúp cán bộ tín dụng đánh giá khách hàng chính xác hơn, giảm sự phụ thuộc vào cảm tính và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN.
Cuối cùng, chi nhánh cần xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc gắn với chất lượng tín dụng thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng dư nợ. Việc đánh giá cần dựa trên các tiêu chí như chất lượng thẩm định, tỷ lệ nợ xấu, khả năng quản lý khoản vay và mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, MB Đà Nẵng cần có chính sách khen thưởng và lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp nhằm tạo động lực làm việc, giữ chân cán bộ có năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ tín dụng trong dài hạn.   
[bookmark: _Toc230962408]3.3 	Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay SXKD đối với KHCN
[bookmark: _Toc230962409]3.3.1 	Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam.
Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và hỗ trợ các NHTM nói chung, cũng như hệ thống NH MB nói riêng trong việc khơi thông dòng vốn tín dụng, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành và chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN theo hướng an toàn và bền vững.
Trước hết, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế chính sách tín dụng theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tín dụng. Cần hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với hoạt động cấp tín dụng trực tuyến, e-KYC và phê duyệt tự động nhằm tạo điều kiện cho các NHTM đẩy mạnh số hóa quy trình cho vay và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của KHCN. NHNN cũng cần đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan nhằm hạn chế các vướng mắc trong quá trình thẩm định TSĐB và xử lý nợ xấu.
Ngoài việc hoàn thiện cơ chế chính sách, NHNN cần tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng đối với KHCN SXKD. Đối với nhóm khách hàng có phương án kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về TSĐB, NHNN có thể phối hợp với Chính phủ và các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng nhằm hỗ trợ các NHTM mở rộng cho vay.
Ngoài ra, NHNN cần tăng cường vai trò điều hành và giám sát hoạt động tín dụng theo hướng linh hoạt và phù hợp với năng lực quản trị rủi ro của từng ngân hàng. Việc xem xét cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cần gắn với chất lượng tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro thực tế của các NHTM. NHNN cần nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu tín dụng thông qua CIC nhằm hỗ trợ các ngân hàng nâng cao hiệu quả thẩm định và hạn chế tình trạng khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng.
Cuối cùng, NHNN cần tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thiện hạ tầng thanh toán số nhằm hỗ trợ các NHTM nâng cao khả năng quản lý dòng tiền của khách hàng SXKD. Việc mở rộng thanh toán qua VietQR và ngân hàng số sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong quá trình đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.
[bookmark: _Toc230962410]3.3.2 	Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Quân đội.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN, đồng thời duy trì và phát triển quy mô dư nợ một cách bền vững, MB cần triển khai các giải pháp cụ thể sau:
Thứ nhất, MB cần tiếp tục cải tiến, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng. Trong kỷ nguyên số, việc đơn giản hóa quy trình là yếu tố sống còn để cạnh tranh. Ngân hàng cần đẩy mạnh tính năng phê duyệt tự động trên App MB đối với các khoản cho vay SXKD có hạn mức nhỏ dựa trên dòng tiền giao dịch VietQR. Việc xây dựng các gói vay linh hoạt, đi kèm lãi suất cạnh tranh sẽ giúp thu hút thêm nhiều KH tiềm năng. Ngoài ra, cần rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ xuống dưới 24 giờ để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn luân chuyển nhanh của các hộ kinh doanh cá thể.
Thứ hai, MB cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên. Đội ngũ chuyên viên tín dụng tại MB Đà Nẵng cần được trang bị kiến thức chuyên sâu về phân tích tài chính hộ kinh doanh và kỹ năng thẩm định thực tế tại thị trường. Nhân viên không chỉ đóng vai trò là người bán hàng mà phải là chuyên gia tư vấn, hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả. Việc thấu hiểu đặc thù kinh doanh tại địa bàn (như vận tải, bán lẻ, dịch vụ) sẽ giúp nhân viên nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro, từ đó tư vấn cho khách hàng các biện pháp cơ cấu nợ kịp thời, tránh tình trạng nợ trượt nhóm từ Nhóm 2 xuống các nhóm nợ xấu.
Thứ ba, MB cần tăng cường hệ thống quản trị rủi ro tín dụng và ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data). Với tỷ lệ nợ xấu hiện tại, ngân hàng cần tiếp tục duy trì các biện pháp thẩm định kỹ lưỡng đầu vào. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro dựa trên biến động dòng tiền thực tế của khách hàng qua tài khoản thanh toán. Việc giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn thông qua kiểm tra sau vay định kỳ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro chệch hướng mục đích vay. Đồng thời, đối với các khoản nợ Nhóm 2, ngân hàng cần chủ động phối hợp với khách hàng để tìm ra nguyên nhân chậm thanh toán, từ đó có giải pháp hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với chu kỳ kinh doanh thực tế của họ.
Cuối cùng, đẩy mạnh chiến lược "Ngân hàng số" gắn liền với hệ sinh thái khách hàng địa phương. Ngân hàng nên tiếp tục đầu tư vào hạ tầng thanh toán tại các tuyến phố kinh doanh trọng điểm trên địa bàn. Việc phủ sóng VietQR không chỉ giúp tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn - CASA mà còn giúp ngân hàng kiểm soát tình hình tài chính của khách hàng một cách minh bạch nhất. Đây chính là nền tảng để MB hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng tín dụng đi đôi với an toàn hệ thống đến năm 2030.
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Dựa trên định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội và kết quả phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại MB Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025, chương 3 đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại chi nhánh trong thời gian tới. MB Đà Nẵng định hướng phát triển hoạt động cho vay theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, nâng cao chất lượng cho vay, mở rộng khách hàng cá nhân và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Cụ thể, chương 3 tập trung đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định và quản lý khoản vay thông qua việc tăng cường đánh giá năng lực tài chính, phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng; chú trọng kiểm tra mục đích sử dụng vốn và giám sát sau cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và phát sinh nợ xấu. Khóa luận cũng đề xuất hoàn thiện quy trình tín dụng và chính sách xét duyệt theo hướng hợp lý hơn, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay.
Ngoài ra, chương 3 đề cập đến việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, thu hút và chăm sóc khách hàng nhằm mở rộng tệp khách hàng sản xuất kinh doanh cá nhân; tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng dịch vụ tại chi nhánh. Việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay SXKD đối với KHCN được xem là giải pháp cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của MB Đà Nẵng. Khóa luận cũng nhấn mạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thẩm định, kỹ năng quản lý khách hàng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tín dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại chi nhánh.
Cuối cùng, khóa luận đã đưa ra một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN phát triển ổn định, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Các giải pháp và kiến nghị được đề xuất đều xuất phát từ thực trạng hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng và phù hợp với định hướng phát triển của chi nhánh trong giai đoạn hiện nay.
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Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động và nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng gia tăng, hoạt động cho vay SXKD đối với khách hàng cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh duy trì hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng, đây không chỉ là hoạt động mang lại nguồn thu quan trọng mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần tín dụng bán lẻ trên địa bàn.
Thông qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025, có thể nhận thấy hoạt động tín dụng của chi nhánh đã đạt được nhiều kết quả tích cực như dư nợ cho vay tăng trưởng khá ổn định, số lượng khách hàng vay vốn ngày càng mở rộng và tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức an toàn. Tuy nhiên, hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hiệu quả sử dụng vốn chưa thực sự ổn định, công tác kiểm tra sau cho vay còn gặp khó khăn, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhẹ và khả năng tiếp cận vốn của một số hộ kinh doanh nhỏ còn hạn chế.
Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN tại MB Đà Nẵng như nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý khoản vay; hoàn thiện quy trình tín dụng và chính sách xét duyệt; nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; đa dạng hóa sản phẩm cho vay SXKD; đẩy mạnh tiếp thị, phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng. Đồng thời, đề tài cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, App MB và VietQR trong việc quản lý dòng tiền, theo dõi doanh thu và hỗ trợ kiểm soát rủi ro tín dụng đối với khách hàng sản xuất kinh doanh.
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng, tôi đã có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tìm hiểu thực tế về quy trình tín dụng, công tác thẩm định, quản lý khoản vay và hoạt động chăm sóc khách hàng tại chi nhánh. Đây là cơ hội quan trọng giúp tôi củng cố kiến thức chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, bài khóa luận khó tránh khỏi những hạn chế nhất định do giới hạn về thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế và khả năng tiếp cận số liệu. Tuy nhiên, tôi hy vọng các giải pháp được đề xuất trong đề tài sẽ có giá trị tham khảo đối với MB Đà Nẵng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay SXKD đối với KHCN theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giáo cùng Ban lãnh đạo và các Anh, Chị cán bộ nhân viên tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành đề tài khóa luận này. Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.
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